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BÁO CÁO TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU  Ý KIẾN CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo
Tính đến thời điểm báo cáo có 18 bộ, cơ quan ngang bộ, 42 địa phương, đơn vị, cá nhân, cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ VHTTDL, cụ thể: 
1. UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ TNMT, Đồng Nai:  Đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ (Các khái niệm phải được giải thích trong văn bản nội dung, Nghị định này chỉ xây dựng hành vi trên cơ sở pháp luật nội dung)
2. Phú Yên: + Bổ sung quy định quản lý đối với loại hình hát tại các quán cà phê, giải khát mà không thuộc loại hình karaoke, vũ trường lành mạnh nhưng không bảo đảm về mặt ANTT, PCCC (đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật, Nghị định 103/2009/NĐ-CP quy định về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Vì vậy, các hoạt động văn hóa không vi phạm quy định cấm tại Điều 3 và hoạt động đúng giờ được phép thì là hoạt động hợp pháp)
+ Xử lý đối với trường hợp hết hạn quảng cáo mà không tháo dỡ do doanh nghiệp phá sản (Đối với một sản phẩm quảng cáo có 3 loại chủ thể liên quan: cơ quan nhận thông báo, doanh nghiệp làm dịch vụ quảng cáo và chủ sở hữu của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cần quảng cáo. Trường hợp doanh nghiệp quảng cáo phá sản thì  giải quyết theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và biẹn pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính).
3. Lai Châu: tăng mức xử phạt của lĩnh vực điện ảnh và lễ hội lên 20% mới bảo đảm tính răn đe. (Đã tiếp thu và được thể hiện trong một số hành vi cụ thể tại 2 mục này)
4. Cục Điện ảnh: + Đề nghị quy định biện pháp trục xuất, tạm đình chỉ hoạt động phát hành, phổ biến phim tại hình thức xử phạt bổ sung. Ngoài ra tăng mức phạt trong lĩnh vực điện ảnh lên từ 50-70% do lĩnh vực điện ảnh có phạm vi ảnh hưởng rộng tới đời sống xã hội và mức phạt không còn phù hợp với tình hình KT-XH của Việt Nam. (Hình thức xử phạt trục xuất do một số chức danh trong lực lượng Công an mới có quyền áp dụng. Việc quy định hình thức xử phạt trục xuất tại Nghị định này không hợp lý do: Các hành vi tại Nghị định này không chỉ một lực lượng công a n được xử phạt mà thanh tra ngành văn hóa, thể thao và du lịch, thanh tra văn hóa, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp và thể thao được xử phạt hết tất cả các hành vi tại Nghị định này, nếu quy định hình thức xử phạt trục xuất thì các lực lượng chính sẽ không có thẩm quyền áp dụng).
+ Bổ sung hành vi sử dụng cờ sai mục đích (hiện tại chưa có VB quy định về treo cờ Tổ quốc mà chỉ có một số văn bản quy định cụ thể sử dụng quốc kỳ trong những ngày lễ, ngày kỉ niệm và có văn bản hướng dẫn về treo Quốc kỳ của Bộ VHTTDL).
5. Cao Bằng: đề nghị nc đề xuất hợp nhất tất cả các nghị định xử phạt đang có trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch thành một nghị định cho dễ áp dụng. (Hiện tại có nghị định xử phạt về thể thao và du lịch đã được tách riêng, vì vậy phải hoàn thiện nghị định xử phạt về văn hóa và quảng cáo là cần thiết. )
5. HHQC VN: + Đề nghị giải thích rõ vì sao bỏ hành vi “Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng như quy định tại Luật Quảng cáo. (hành vi quảng cáo làm lộ bí mật nhà nước, độc lập an ninh, quốc phòng là hành vi phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Dự thảo bổ sung hành vi quảng cáo là phương hại đến chủ quyền quốc gia).
+ Sửa Luật Quảng cáo cho phù hợp với tình hình thực tế. Hiện nay đang tiếp tục nghiên cứu các nội dung đề xuất
8. Vĩnh Long: Bổ sung hành vi vẽ, dán, đặt, treo, để các loại hình ảnh, biểu tượng; chữ viết tiếng nước ngoài hoặc tiếng Việt nhằm giới thiệu,... tại nhiểu địa điểm trong thành phố mà chưa có chế tài. (Hành vi này đã đượcquy định trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội).
9. VCCI: Rà soát các hành vi tương đồng để có cùng một mức phạt tiền (Dự thảo cũng đã rà soát điều chỉnh)
10. Bộ Công Thương: Đề nghị rà soát mức phạt tiền và khung phạt tiền các điều trong nội dung dự thảo Nghị định bảo đảm phù hợp với Nghị định 81/2013/NĐ-CP. (Tiếp thu)
11. TPHCM: + Bổ sung quy định tạm dừng tiếp nhận các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và các giấy phép liên quan đến lĩnh vực văn hóa, quảng cáo trong trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt. (Việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phải thực hiện theo quy định của pháp luật nội dung,  trừ trường hợp pháp luật nội dung có quy định đây là trường hợp từ chối cấp lại giấy phép đủ điều kiện kinh doanh. Việcthực hiện quyết định xử phạt thực hiện theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính).

+ Kiến nghị xem xét theo hướng giảm mức phạt tiền đối với tất cả các hành vi quy định trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo cho phù hợp với tình hình thực tiễn vì hiện nay mức phạt tiền quy định trong Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ còn ở mức cao so với thực tiễn thu nhập tại địa phương, tỷ lệ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thấp và việc cưỡng chế chế theo Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính rất khó thực hiện trong thực tiễn. (Việc quy định khung phạt tiềntrên cơ sở quy định mức phạt tiền tối đa trong Luật XLVPHC và thực tế, mức độ nghiêm trọng của các hành vi vi phạm)
+ Đề nghị bổ sung nội sung quản lý quán bar (Quán bar thực chất là quán bán rượu, thuộc quản lý của ngành công thương)
12. Nam Định: Đề nghị sửa Nghị định số 103/2009/NĐ-CP. (Nghị định 103/2009/NĐ-CP chỉ còn phần quy định về trò chơi điện tử  và quy định về điều cấm. (Bộ VHTTDL đang tiếp tục nghiên cứu để xây dựng nghị định thay thế)
13. Hưng Yên: Một số hành vi phạt quá nhẹ (Không có ý kiến cụ thể, tuy nhiên Dự thảo cũng đã điều chỉnh tăng mức phạt tại một số hành vi).
	NGHỊ ĐỊNH

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo


	Ý KIẾN CÁC ĐƠN VỊ
	TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Thư viện ngày 21 tháng 11 năm 2019;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

	- Hải Phòng:  Bổ sung Luật Công nghệ thông tin vì nội dung có liên quan đến ứng dụng công nghệ trong sản xuất phim
- Bộ TTTT: Bổ sung luật xuất bản vì có quy định về quảng cáo trên xuất bản phẩm
	Nghị định căn cứ vào những văn bản Luật có nội dung trực tiếp liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, bao gồm: Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Di sản văn hóa, Luật Điện ảnh, Luật Quảng cáo, Luật Thư viện. Ngoài ra, nội dung quy phạm pháp luật làm căn cứ để xây dựng các hành vi vi phạm trong hai lĩnh vực này còn có các luật có liên quan như Luật Xuất bản, Luật Thú ý, Luật Trồng trọt, Luật Dược, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia,...và một số nghị định không đầu quy định về nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, kinh doanh trò chơi điện tử. Tuy nhiên, để bảo đảm quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo Nghị định chỉ quy định những văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn và có nội dung trực tiếp làm cơ sở ban hành Nghị định này.


	Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

	
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

2. Hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực văn hóa và quảng cáo không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khác để xử phạt.


	Nghệ an: Bổ sung mức xử phạt vào khoản 1
	Tiếp thu

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Nghị định này áp dụng đối với:

a)  Tổ chức, cá nhân Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo ở Việt Nam và ở nước ngoài;

b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam; 
c) Người có thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này.
2. Tổ chức quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này gồm:
a) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;
b) Doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;
c) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
d) Đơn vị sự nghiệp công lập; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

đ) Tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo;

e) Tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

g) Cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam;

h) Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.

3. Cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này là những đối tượng không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này.

	- Lai Châu: Điểm a khoản 1 không phù hợp với quy định của Luật XLVPHC
	Luật XLVPHC quy định tổ chức và cá nhân Việt nam sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do mình gây ra. Thực hiện hành vi ở nước ngoài nhưng xử lý khi về  nước nhằm ngăn chặn những hành vi tái phạm.

	Điều 3. Hình thức xử phạt 
1. Các hình thức xử phạt chính

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây: 

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền;
2. Hình thức xử phạt bổ sung 

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

b) Đình chỉ hoạt động hoạt động biểu diễn, hoạt động tổ chức biểu diễn, hoạt động của thư viện có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất, cung cấp dịch vụ sản xuất phim, giấy phép kinh đủ điều kiện doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật, chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng.


	- Cần Thơ: điểm b và c khoản 2 bổ sung cụm từ “kể từ ngày có quyết định xử phạt”.
- Quảng Bình: điểm a khoản 2 đề nghị sửa lại như sau: “Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính
- Thanh tra Chính phủ: + Khoản 1 nên điều chỉnh như sau: “Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:” 
+ Điểm b khoản 2 thu hẹp khoảng cách thời hạn đình chỉ đối với hoạt động biểu diễn, hoạt động tổ chức biểu diễn, vì viết như dự thảo là tạo ra giới hạn khung thời gian áp dụng xử phạt quá rộng đối với chủ thể vi phạm, có thể tạo ra khoảng trống pháp lý. Cá nhân, tổ chức có thẩm quyền có thể lợi dụng, tùy tiện áp dụng quy định này.
- Bộ TNMT: Đề nghị tăng thời hạn tối thiểu đối với hình thức xử phạt đình chỉ trong hoạt động biểu diễn, hoạt động tổ chức biểu diễn, hoạt động của thư viện lên thành 3 tháng để bảo đảm tính răn đe và nâng cao ý thức của cá nhân, tổ chức trong chấp hành pháp luật.
- Cục Hợp tác quốc tế: Đề nghị bổ sung đình chỉ hoạt động có thời hạn. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng kí, giấy phép, giấy chứng nhận (vì nội dung này đã được quy định tại NĐ 126/2018/NĐ-CP)
	Chế tài áp dụng đối với hành vi vi phạm sẽ được thể hiện trong quyết định xử phạt, vì vậy không cần thiết phải thêm cụm từ này, hơn nữa trong nội dung QĐXP sẽ ghi thời điểm có hiệu lực của QĐ.
Sửa lại  viết ngăn gọn, còn phương tiện hay tang vật sẽ được thể hiện trong điều cụ thể: “Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính”;

Viết ngắn gọn
Viết ngắn gọn thời gian tước thể hiện trong các điều cụ thể khung thời gian

Tiếp thu và sửa trong điều khoản cụ thể tại chương II

Tại Điều này đã quy định hai hình thức xử phạt bổ sung này. Nghiên cứu để bổ sung tại hành vi cụ thể

	Điều 4. Biện pháp khắc phục hậu quả 
Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt quy định tại Điều 3 Nghị định này còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

1. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

2. Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép;

3. Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm;

4. Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn;

5. Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, dịch vụ quảng cáo;

6. Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa vi phạm;

7. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật;

8. Buộc trả lại đất đã lấn chiếm hoặc chấm dứt việc sử dụng trái phép di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ thuật;

9. Buộc trả lại tài nguyên thông tin đã đánh tráo hoặc chiếm dụng;

10. Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo;

11. Buộc xin lỗi tổ chức, cá nhân;

12. Buộc hoàn lại số tiền do thực hiện hành vi vi phạm;

13. Buộc dỡ bỏ tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số.

14. Buộc thu hồi danh hiệu, giải thưởng trao cho cá nhân đạt giải cuộc thi người đẹp, người mẫu; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích; chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích; giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;

15. Buộc dừng kinh doanh trò chơi điện tử, karaoke, vũ trường không bảo đảm khoảng cách theo quy định;

16. Buộc dừng hoạt động triển lãm, cuộc thi, tổ chức lễ hội, văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, cơ sở, chi nhánh văn hóa nước ngoài tại Việt Nam;

17. Buộc phải đáp ứng cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với phòng chiếu phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim;

18. Buộc chấm dứt hoạt động của thư viện.


	- Thanh hóa: đề nghị giải thích rõ hai biện pháp quy định tại khoản 7 và 12, cần phải có công thức tính.
- VCCI: Biện pháp tại khoản 3 được quy định cụ thể trong các điều chưa cụ thể vì vậy rất khó để xác định tang vật cụ thể: VD điểm a khoản 4, khoản 7 Điều 6 thì tang vật là gì? bộ phim hay vật liệu chứa đựng bộ phim. 

- Bộ Công Thương: + Làm rõ sự khác biệt giữa biện pháp Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính và Buộc hoàn lại số tiền do thực hiện hành vi vi phạm
+ Đề nghị cân nhắc về tính hợp lý của biện pháp khắc phục hậu quả: “Buộc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích; chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích; giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường” tại khoản 14 vì đây là những loại giấy phép, chứng chỉ hành nghề do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp và thu hồi, cơ quan có thẩm quyền xử phạt sẽ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép, chứng chỉ thu hồi giấy phépm, chứng chỉ đã cấp.
Thanh tra Bộ: + Không dùng từ “thu” mà dùng từ “buộc nộp lại” tại khoản 14

+ Khoản 16 dùng đình chỉ mà không buộc dừng

- Bộ Tư pháp: + Đề nghị quy định cụ thể tang vật vi phạm trong từng hành vi cụ thể, không quy định rõ sẽ gây khó khăn trong việc xác định tang vật đối với lực lượng có thẩm quyền xử phạt. Ngoài ra đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả Buộc tiêu hủy văn hóa phẩm độc hại để tránh bị trùng lặp, ngoài ra còn liên quan đến việc phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của từng chức danh.
+ Các biện pháp quy định tại các khoản 15, 16, 17 và 18 theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 81 không phải là biện pháp khắc phục hậu quả. Trường hợp mà đối tượng đã bị xử phạt vẫn không dừng kinh doanh, không dừng hoạt động, không chấm dứt hoạt động vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm thì người có thẩm quyền xử phạt tiếp tục xử phạt và áp dụng tình tiết tăng nặng tái phạm.

+ Đề nghị xác định các hành vi quy định tại điểm a khoản 4, khoản 5 Điều 8; khoản 4, 5 Điều 12; các khoản 1, 2,3 Điều 14; các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 15 có thu lợi bất hợp pháp không để bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp. Đồng thời rà soát toàn bộ Dự thảo để bổ sung. 

+ Đề nghị rà soát kỹ toàn bộ những biện pháp khắc phục hậu quả đã được quy định tại những hành vi cụ thể và liệt kê đủ, chính xác tại Điều này bảo đảm sự thống nhất trong nội dung Dự thảo.

- Cục HTQT: đề nghị bổ sung biện pháp buộc tháo dỡ đối với tác phẩm triển lãm.
Bổ sung biện pháp buộc dừng hoạt động chiếu phim/ liên hoa phim, hội nghị, hội thảo, nói chuyện vì đây là các hoạt động cơ sở văn hóa nước ngoài hay sử dụng để vi phạm
	- Đây là hai biện pháp hoàn toàn khác nhau. Trên thực tế không thể có công thức tính chung mà hoàn toàn phụ thuộc vào người áp dụng pháp luật và thực tế có căn cứ để xác định được số lợi bất hợp pháp do hành vi đó mang lại.
Tang vật chính là cái hiện hữu  minh chứng cho hành vi vi phạm hành chính tại thời điểm mà chủ thể thực hiện hành vi

Hai biện pháp này sẽ được phân dịnh rạch ròi và cụ thể trong từng hành vi có áp dụng biện pháp. VD tại Điều 17 sử dụng biện pháp Buộc hoàn lại số tiền  với hành vi ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh phí, còn sử dụng biện pháp Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp đối với hành vi bán vé thu tiền, đổi tiền chênh lệch giá. 
Tại khoản 5 Điều 80 Luật XLVPHC quy định “Trường hợp phát hiện giấy phép, chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp luật thì người có thẩm quyền xử phạt phải tiến hành thu hồi ngay theo thẩm quyền, đồng thời phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề đó biết; trường hợp không thuộc thẩm quyền thu hồi thì phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý”. Những hành vi được quy định trong Dự thảo đều liên quan đến hồ sơ khi cấp giấy phép, chứng chỉ phù hợp với quy định tại Luật XLVPHC.

Thu hồi là từ ngữ được sử dụng trong khoản 5 Điều 80 Luật XLVPHC khi cơ quan câp phép có sai sót về thểm quyền hoặc hồ sơ, giấy tờ.

Đình chỉ là hình thức xử phạt bổ sung và có thời hạn. Còn buộc dừng là biện pháp khắc phục hậu quả có thể có thời hạn hoặc dừng vĩnh viễn.

Tiếp thu. Rà soát những biện pháp nào đã được quy định trong Luật XLVPHC thực hiện dẫn chiếu, chỉ quy định cụ thể những biện pháp do Chính phủ quy định
Tiếp thu

Tiếp thu, rà soát và bổ sung

Tiếp thu

Tiếp thu bổ sung biện pháp buộc tháo dỡ tác phẩm triển lãm thay cho biện pháp buộc dừng triển lãm, vì buộc dừng triển lãm không phải là biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Nghị định 81/2013/NĐ-CP 

	Điều 5. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền 
1. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức.

2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II và Chương III Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm a khoản 3, điểm b và điểm c khoản 4, điểm c khoản 5 Điều 6; điểm đ khoản 4 Điểu 8; các khoản 1, 2 và 3 Điều 9; Điều 10; điểm a và điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 12; điểm e khoản 2, các điểm a, b, c, d và đ khoản 3, điểm b khoản 6 và các điểm b, c và d khoản 7 Điều 17; các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 7 Điều 24; các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 7 Điều 26; Điều 35; Điều 47; Điều 48; Điều 49 Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. 

3. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

4. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh có thẩm quyền xử phạt quy định tại Chương IV Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân.


	- Phú Yên: Khoản 3 trùng lặp với điểm e khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính vì vậy đề nghị bỏ
	Khoản 1 và 4 về bản chất cũng là quy định lại nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

	Chương II
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA

	
	

	Mục 1
	- VCCI: + Quy định rõ tang vật vi phạm đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này
+ Hành vi vi phạm về mặt trình tự, thủ tục cấp phép phổ biến phim thì không áp dụng hình thức tiêu hủy tang vật.

- Cục Điện ảnh: Tăng mức phạt tất cả các hành vi lên ít nhất là 20%
	Tang vật vi phạm sẽ được xác định cụ thể trong từng hành vi.

Cân nhắc bỏ tiêu hủy phim tại khoản 2, 3 Điều 8
Tiếp thu rà soát chỉnh sửa tại hành vi cụ thể

	Điều 6. Vi phạm quy định về sản xuất phim
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất, cung cấp dịch vụ sản xuất phim;

b) Sản xuất phim có nội dung tiết lộ bí mật đời tư của người khác mà theo quy định của pháp luật phải được sự đồng ý của người đó nhưng nhà sản xuất không xin phép hoặc không được sự đồng ý của người đó.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất phim có nội dung vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cung cấp dịch vụ sản xuất phim hoặc hợp tác, liên doanh sản xuất phim không đúng nội dung ghi trong giấy phép cung cấp dịch vụ sản xuất phim, hợp tác, liên doanh sản xuất phim;
b) Trích ghép, thêm âm thanh, hình ảnh quảng cáo những mặt hàng cấm quảng cáo vào phim đã được phép phổ biến; 

c) Trích ghép, thêm âm thanh, hình ảnh có tính chất khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy vào phim đã được phép phổ biến;

d) Thêm, bớt làm sai nội dung phim đã được phép phổ biến.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sản xuất phim có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, truyền bá tệ nạn xã hội, hủy hoại môi trường sinh thái, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam;

b) Cung cấp dịch vụ sản xuất phim hoặc hợp tác, liên doanh sản xuất phim mà không có giấy phép;

c) Không thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản, Hội đồng thẩm định phim, Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim; không tổ chức đấu thầu đối với sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các  hành vi sau đây:

a) Sản xuất phim có nội dung đồi trụy;

b) Sử dụng giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất, cung cấp dịch vụ sản xuất phim của cơ sở sản xuất phim khác;

c) Cho cơ sở sản xuất phim khác sử dụng giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất, cung cấp dịch vụ sản xuất phim.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép từ 12 tháng đến 24 tháng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 5 Điều này;

b) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2, các điểm b, c và d khoản 3, điểm a khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều này.
	- Cần Thơ, Bộ Tài chính: Bổ sung hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi tại điểm a khoản 1.
- Cần Thơ:  Bổ sung hành vi “Sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh”.

- Hải phòng:  Đề nghị tước quyền sử dụng hoặc thu hồi đối với giấy phép tại điểm a khoản 1.
- Cục Điện ảnh: Bổ sung hành vi làm giả hoặc không trung thực thông tin trong hồ sơ cấp giấy phép hợp tác, liên doanh, cung cấp dịch vụ sản xuất phim

- Ủy ban Dân tộc: Bổ sung vào khoản 4 hành vi sản xuất phim có nội dung gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc và kỳ thị, xúc phạm các dân tộc thiểu số.

- Bộ TNMT: Tăng mức phạt tại điểm a khoản 5 đối với hành vi sản xuất phim đồi trụy.

- Bộ Ngoại giao: đề nghị bổ sung vào điểm c khoản 3 như sau: “sử dụng các hình ảnh không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia, các hình ảnh gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước”.

- Bộ Tài chính: đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin sai sự thật, buộc xin lỗi đối với hành vi tại khoản 2 
-  Bộ Tư pháp: + Đề nghị bổ sung hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 cho đúng với quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP). Tương tự các điểm a khoản 1 Điều 12, điểm đ khoản 2 Điều 18, điểm c khoản 3 Điều 23 Dự thảo.

+   Đề nghị rà soát hành vi quy định tại khoản 2 với hành vi quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Tương tự các hành vi tại khoản 7 Điều 15, điểm a khoản 2 Điều 16, điểm a khaonr 4 Điều 40.

	Tiếp thu 
Sản xuất phim theo quy định của Luật Đầu tư không còn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện vì vậy không còn là ngành nghề được cấp phép. Còn cung cấp dịch vụ sản xuất phim đã được quy định tại điểm b khoản 4.

Đã áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật theo ý kiến góp ý của Bộ Tài chính và Cần Thơ, cơ sở phải làm thủ tục xin cấp lại giấy phép
Tiếp thu, bổ sung hành vi “Kê khai không trung thực hoặc sử dụng giấy tờ, tài liệu giả mạo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hợp tác, liên doanh, cung cấp dịch vụ sản xuất phim”.
Gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc là hành vi phạm tội được quy định tại BLHS. Tiếp thu ý 2 kì thị, xúc phạm dân tộc thiểu số được thể hiện tại điểm c khoản 4 và điểm c khoản 5 Điều này.
Tiếp thu trong tổng thể tăng mức tiền phạt đối với hành vi trong lĩnh vực điện ảnh

Tiếp thu được thể hiện tại điểm c khoản 4 và điểm c khoản 5 (nội dung nằm trong “xuyên tạc sự thật lịch”)
Tiếp thu

Tiếp thu

Tiếp thu, rà soát để quy định hành vì có mức phạt tương đồng

	Điều 7. Vi phạm quy định về phát hành phim
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Bán, cho thuê phim thuộc diện lưu hành nội bộ;

b) Tẩy xoá, sửa đổi nhãn kiểm soát dán trên phim.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi bán, cho thuê phim không dán nhãn kiểm soát.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đánh tráo nội dung phim đã được dán nhãn kiểm soát.
4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Bán, cho thuê hoặc phát hành phim khi chưa được phép phổ biến;

b) Phát hành phim quá phạm vi được ghi trong giấy phép phổ biến.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi bán, cho thuê hoặc phát hành phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, cấm phổ biến hoặc tiêu huỷ.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

 7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu huỷ tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 2 và 3, điểm a khoản 4 và khoản 5 Điều này; 

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này;

	- Cục Điện ảnh: xem xét việc sử dụng cụm từ: “nhãn kiểm soát dán trên phim” vì nhãn chỉ dán trên băng phim và đĩa phim.
- Bộ TNMT: Rà soát các khung phạt tiền để không bị ngắt quãng tại khoản 2 và 3

- Bộ TTTT: Đề nghị bổ sung hành vi phát hành phim, bán và cho thuê phim trên môi trường trên mạng internet
+ Đề nghị xem xét quy định khoản 6  về hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu phương tiện vi phạm vì không phù hợp thực tế trên môi trường phát thanh, truyền hình và môi trường mạng internet
	Tiếp thu, điều chỉnh lại thành cụm từ “nhãn kiểm soát phim”
Tiếp thu, chỉnh sửa trong tổng thể
Điều này không quy định cụ thể địa chỉ bán, cho thuê, lưu hành phim cũng có thể hiểu được bán, lưu hành, cho thuê trên môi trường mạng internet. Vì vậy điều này cần bổ sung thêm Biện pháp khắc phục hậu quả Buộc tháo gỡ phim trên môi trường mạng và kỹ thuật số 
Khoản này chỉ tịch thu tang vật không tịch thu phương tiện

	Điều 8. Vi phạm quy định về phổ biến phim
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi phổ biến phim tại nơi công cộng sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Phổ biến tại nơi công cộng phim được lưu trữ trên mọi chất liệu mà không có nhãn kiểm soát;

b) Phổ biến tại nơi công cộng phim không đúng nội dung quy định trong giấy phép phổ biến phim hoặc quyết định phát sóng;

c) Không bảo đảm quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với phòng chiếu phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim trong quá trình hoạt động.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi phổ biến phim chưa được phép phổ biến tại nơi công cộng.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Phổ biến phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, cấm phổ biến, tiêu hủy hoặc có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy;

b) Phổ biến phim tại nơi công cộng không đúng phạm vi quy định trong giấy phép phổ biến phim hoặc quyết định phát sóng; 

c) Phổ biến phim theo quy định phải có cảnh báo mà không có cảnh báo;

d) Phổ biến phim truyện Việt Nam, phim cho trẻ em không bảo đảm về tỉ lệ chiếu và thời gian chiếu theo quy định;

đ) Tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi phổ biến phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, cấm phổ biến, tiêu hủy hoặc có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy trên truyền hình, dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm a và điểm b khoản 2, khoản 3, điểm a khoản 4 và khoản 5 Điều này;

b) Buộc dỡ bỏ phim vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số đối với hành vi quy định tại điểm a và điểm b khoản 2, khoản 3, điểm a khoản 4 và khoản 5 Điều này;

c) Buộc phải đáp ứng cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với phòng chiếu phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

d) Buộc dừng hoạt động phổ biến phim đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 và khoản 5 Điều này.
	- Cần Thơ: Bổ sung hành vi phổ biến phim chưa có giấy phép phổ biến hoặc quyết định phát sóng.
- Hải Phòng: Bổ sung BPKPHQ buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp đối với các khoản 1, 2, 3, các điểm a, b, c, d khoản 4 và khoản 5.
- Cục Điện ảnh, Cục HTQT: bổ sung hành vi chiếu phim không đúng độ tuổi cho khán giả, không có biện pháp kiểm tra độ tuổi của khán giả khi vào rạp.

- Thanh tra Chính phủ: Tăng mức phạt tại khoản 1 vì hành vi này không chỉ xâm hại đến sự bình an của cư dân sống xung quang nơi chiếu phim mà còn gây nguy hại tới an ninh, trật tự an toàn xã hội, do vậy cần có chế tài nghiêm khắc hơn.
- Bộ TNMT: khoản 6 bổ sung từ “tang vật” cho đầy đủ

- Bộ Giao thông vận tải: làm rõ hai hành vi tại điểm a khoản 4 và khoản 5. Bổ sung hành vì tịch thu phương tiện đối với hành vi tại khoản 5
- Bộ Tài chính:  đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 đến khoản 5 

	Đã được quy định tại khoản 3.
Tiếp thu

Tiếp thu. Bổ sung hành vi “Phổ biến phim không đúng độ tuổi cho khán giả” và hành vi “Để khán giả vào rạp xem phim không đúng với độ tuổi theo quy định theo cảnh báo”.
Tiếp thu
Đối với tang vật tại điểm a khoản 4 sẽ áp dụng biện pháp buộc tiêu hủy mà không tịch thu 
 Hai hành vi đều là phổ biến phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, cấm phổ biến, tiêu hủy hoặc có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy nơi công cộng, tuy nhiên hành vi tại khoản 5 được phổ biến trên truyền hình, dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số sẽ có hậu quả nghiêm trọng do số lượng người xem, tham gia mạng xã hội đông, rộng khắp và có sức lan tỏa nhanh. Để hai hành vi này không bị trùng nhau sẽ làm biện pháp loại trừ tại điểm a khoản 4 “trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này”.
Về Phương tiện vi phạm đối với hành vi tại khoản 5 chính là đài truyền hình, phương tiện điện tử, môi trường mạng và kỹ thuật số mà áp dụng hình thức này không khả thi.

Tiếp thu


	Điều 9. Vi phạm quy định về lưu chiểu, lưu trữ, nhân bản, tàng trữ phim

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không bảo đảm an toàn phim, vật liệu gốc của phim và không bảo quản theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật về lưu trữ phim;

b) Không cung cấp lại bản sao, in trích tư liệu của phim cho cơ sở sản xuất phim theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi nộp lưu chiểu, lưu trữ phim không đủ số lượng hoặc không đúng chủng loại theo quy định.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không nộp lưu chiểu, lưu trữ phim theo quy định.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi nhân bản phim chưa được phép phổ biến.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nhân bản phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy hoặc cấm phổ biến;

b) Tàng trữ trái phép phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy hoặc cấm phổ biến.

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 4, điểm a khoản 5 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này.


	- Cần Thơ: thay cụm từ “cấm phổ biến” thành cụm từ “có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy” tại điểm a và b khoản 5
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Đề nghị làm rõ hành vi quy định tại khoản 1
	phim cấm phổ biến bao gồm nhiều loại không chỉ có phim khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy, vì vậy giữ nguyên
Hai hành vi này được xây dựng trên cơ sở khoản 1 và 2 Điều 47 Luật Điện ảnh về không thực hiện trách nhiệm của cơ sở lưu trữ phim.

	
	
	

	Điều 10. Vi phạm quy định về hoạt động của Văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh 

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam hoạt động mà không có giấy phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
b) Văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài hoạt động mà không có văn bản chấp thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc dừng hoạt động của Văn phòng đại diện đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

	
	

	Mục 2 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN


	Bộ TTTT: Đề nghị bổ sung các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên môi trường mạng internet (biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trực tuyến trên môi trường mạng internet).
Cục HTQT: đề nghị đối chiếu các quy định tại Nghị định đang xây dựng về nghệ thuật biểu diễn để bảo đảm thống nhất

	Bộ VHTTDL đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và NGhị định số 15/2015/NĐ-CP, đây là nội dung cần tiếp tục nghiên cứu.
Nhất trí

	Điều 11. Vi phạm quy định về nhân bản bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi nhân bản bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu chưa được cấp giấy phép phê duyệt nội dung. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nhân bản bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu đã có quyết định cấm lưu hành hoặc quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy. 

b) Nhân bản bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi truỵ.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản  2 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu huỷ tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản  2 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.


	
	

	Điều 12. Vi phạm quy định về sản xuất, dán nhãn kiểm soát, lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

b) Không nộp lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

c) Thêm, bớt hình ảnh hoặc âm thanh làm thay đổi nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu đã được phép lưu hành.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi trích ghép, thêm âm thanh, hình ảnh có nội dung vi phạm các quy định của pháp luật vào bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu đã được phép lưu hành.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi dán nhãn kiểm soát không đúng chương trình đã được cấp giấy phép phê duyệt nội dung.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, truyền bá tệ nạn xã hội; không phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu có nội dung đồi trụy.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều này.


	- Cần Thơ: bổ sung “tịch thu tang vật” đối với điểm a khoản 1.
Bổ sung trường hợp hành vi không có giấy phép hoặc sử dụng giấy phép của người khác.
- Ủy ban Dân tộc: Bổ sung vào khoản 4 hành vi sản xuất bản ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc sân khấu có nội dung gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc và kỳ thị, xúc phạm các dân tộc thiểu số.

- VCCI: hai hành vi tại điểm c khoản 1 và khoản 2 có mô tả gần giống nhau sẽ tạo ra sự tùy tiện trong xử phạt, nên loại trừ hành vi quy định tại khoản 2 trong hành vi tại điểm c khoản 1

- Bộ Ngoại giao: đề nghị gộp nội dung khoản 5 vào khoản 4 bỏ khoản 5 vì nội dung của hai khoản này giống nhau. Theo giải thích tại Nghị định số 178/2004/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm thì khái niệm “đồi trụy” được hiểu là sự thể hiện bằng hành động, bằng hình ảnh, bằng âm thanh lối sống ăn chơi, tiêu khiển thấp hèn, xấu xa, hư hỏng đến mức tồi tệ về đạo đức, trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Như vậy, có thể hiểu đồi trụy nằm trong những hành vi quy định tại khoản 4.
	Tiếp thu
Hành vi này được quy định tại Điều 13 Dự thảo, nên bổ sung tại Điều 13 hành vi phổ biến, lưu hành bản ghi âm, ghi hình không đúng nội dung  giấy phép phê duyệt nội dung 
Tiếp thu

Tiếp thu

khái niệm đồi trụy hoàn toàn không thể đồng nhất với khái niệm khiêu dâm, kích động bạo lực, truyền bá tệ nạn xã hội; không phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như Dự thảo. 


	Điều 13. Vi phạm quy định về bán, cho thuê hoặc lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối hành vi bán, cho thuê hoặc lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu chưa được cấp giấy phép phê duyệt nội dung. 

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi bán, cho thuê hoặc lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu có nội dung đã có quyết định cấm lưu hành hoặc quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu huỷ. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.


	- Cần Thơ: khoản 2 cần sửa lại là: “có nội dung đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy, cấm lưu hành hoặc có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy.” 
- Thành viên Tổ biên tập: Đề nghị không dùng từ bán, cho thuê mà thay bằng từ phổ biến đúng với quy định của Nghị định số 79, nhiều trường hợp không bán, thuê mà phát miễn phí trên môi trường mạng, thiết bị điện tử trên thực tế sẽ không áp dụng để xử phạt được. Hành vi bán, cho thuê là phổ biến và như vậy  gộp hai điều 13 và 14.
	Không tiếp thu vì 3 cụm từ này nằm trong “nội dung cấm” đã được quy định  
Tiếp thu

	Điều 14. Vi phạm quy định về tàng trữ, phổ biến bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ, phổ biến trái phép bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu chưa được phép phổ biến hoặc chưa dán nhãn kiểm soát.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ, phổ biến trái phép bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu có nội dung truyền bá tệ nạn xã hội, không phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ, phổ biến trái phép bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu đã có quyết định cấm phổ biến hoặc quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu huỷ. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này;

b) Buộc dỡ bỏ nội dung vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này


	- Cần Thơ: khoản 2 cần bổ sung cụm từ “khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy” sau từ “nội dung”.
- Ủy ban Dân tộc: Bổ sung vào khoản 2 hành vi tàng trữ, phổ biến trái phép bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu  có nội dung gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc và kỳ thị, xúc phạm các dân tộc thiểu số.
	Không tiếp thu vì 3 cụm từ này nằm trong “nội dung cấm” đã được quy định  tại khoản 3 Điều này.
Tiếp thu. Tuy nhiên, về gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc là hành vi phạm tội được quy định tại Bộ luật Hình sự, trong mô tả cấu thành của tội này không có xử phạt vi phạm hành chính, vì vậy, xin được giữ nguyên như dự thảo Nghị định.

	Điều 15. Vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thông báo bằng văn bản về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi biểu diễn, trình diễn theo quy định;

b) Không thông báo bằng văn bản về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của tổ chức nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi đặt trụ sở theo quy định.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tự ý thêm, bớt lời ca, lời thoại hoặc thêm động tác diễn xuất khác với khi duyệt cho phép biểu diễn.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không đúng nội dung ghi trong giấy phép;

b) Sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng hát thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ độc diễn;

c) Sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp với mục đích, nội dung biểu diễn, trình diễn và thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam;

d) Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang mà không có giấy phép;

b) Tổ chức biểu diễn tác phẩm chưa được phép phổ biến;

c) Biểu diễn tác phẩm chưa được phép phổ biến.

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tổ chức cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không đúng nội dung ghi trong giấy phép;

b) Tổ chức biểu diễn cho người đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấm biểu diễn hoặc trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động biểu diễn;

c) Mua, bán, chuyển nhượng, sửa chữa, cho mượn, cho thuê giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

d) Ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang hoặc dự thi theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép;

đ) Phổ biến, lưu hành hình ảnh cá nhân người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang có nội dung phản cảm, không phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam;

e) Thực hiện hành vi không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam hoặc hành vi làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại trong quá trình tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tổ chức cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang mà không có giấy phép;

b) Tổ chức cho người ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang mà không có giấy phép.

7. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức biểu diễn tác phẩm có nội dung truyền bá tệ nạn xã hội, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam; xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

8. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức biểu diễn tác phẩm có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, tác phẩm bị cấm biểu diễn.

9. Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người biểu diễn có một trong các hành vi sau đây:

a) Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang có nội dung truyền bá tệ nạn xã hội, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam; xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

b) Biểu diễn tác phẩm có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, tác phẩm bị cấm biểu diễn.

10. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với người biểu diễn tái phạm một trong các hành vi quy định tại khoản 9 Điều này.

11. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động biểu diễn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với người biểu diễn có hành vi quy định tại điểm b và điểm c khoản 3, điểm d và điểm e khoản 5, khoản 9 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động tổ chức biểu diễn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với tổ chức có hành vi quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động biểu diễn 12 tháng đối với người biểu diễn có hành vi quy định tại khoản 10 Điều này.

12. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 5 Điều này.


	- Thanh Hóa: mức phạt tại điểm a khoản 1 là không đủ sức răn đe, tăng lên từ 3-5 triệu.
- Đà Nẵng: +Khoản 1 tăng mức phạt lên 3-5 triệu cho tướng xứng.

+ Bổ sung hành vi: “biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không đúng nội dung ghi trong thông báo gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi biểu diễn, trình diễn”.
- Cần Thơ: + Điểm a khoản 1 và điểm a khoản 3 cần tăng mức phạt, gộp điểm a, b khoản 5 vào khoản 6 vì tổ chức biểu diễn phải phạt nặng hơn người biểu diễn mà lại đứng chung khung hình phạt với người biểu diễn.
+ Chuyển khoản 7 và 8 xuống sau khoản 9 và tăng mức phạt vì tổ chức thì phạt nặng hơn người biểu diễn.

+ Tăng thời gian đình chỉ tại điểm b khoản 11

- Quảng Bình: + Bổ sung vào khoản 3 hành vi: Phát hành số lượng vé vượt quá sức chứa nơi tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
+ Điểm b, khoản 6 đề nghị bổ sung cụm từ “Việt Nam” sau từ Người.

- TT Huế: Bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang đã thực hiện thông báo nội dung chương trình đến với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng không biểu diễn đúng Danh mục nội dung chương trình đã thông báo.
- Ủy ban Dân tộc: Bổ sung vào khoản 4 hành vi sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp với truyền thống, văn hóa của người dân tộc thiểu số. Phổ biến lưu hành hình ảnh cá nhân người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang có nội dung không phù hợp với truyền thống văn hóa của các dân tộc thiểu số. Biểu diễn tác phẩm, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang có nội dung gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc và kỳ thị, xúc phạm các dân tộc thiểu số.
- VCCI: hành vi tại điểm d khoản 3 nằm trong hành vi tại điểm a khoản 4, vì vậy phải làm biện pháp loại trừ 
- Bộ TNMT: điểm d khoản 5 sửa cụm từ “theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép” thành “mà không có giấy phép theo quy định”. 
- Bộ Ngoại giao: + Đề nghị tăng mức phạt tại điểm e khoản 5 để bảo đảm tính răn đe và phù hợp với mức độ nghiêm trọng của hành vi.

+ Bổ sung vào khoản 7 quy định xử phạt: “các hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam, đến sự tôn nghiêm đối với anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước”

- Bộ Tài chính: đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7, 8
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Đề nghị làm rõ hành vi quy định tại khoản 3

- Đồng Tháp: Nâng mức phạt tại điểm b khoản 3 hành vi hát nhép
	Tiếp thu
Hành vi này đã quy định tại điểm a khoản 3

Không tiếp thu vì hành vi quy định tại khoản 6 là tổ chức biểu diễn mà không có giấy phép còn điểm a, b khoản 5 là có giấy phép nhưng biểu diễn không đúng sẽ ở mức phạt nhẹ hơn

Tiếp thu

Không tiếp thu vì đây là cụm từ chỉ người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Tiếp thu

Những hành vi này đã nằm trong các điểm c khoản 3,  điểm đ khoản 5, khoản 7 vì vậy không cần phải bổ sung.

Hai hành vi này hoàn toàn khác nhau. Hành vi tại điểm d khoản 3 chương trình biểu diễn nghệ thuật đã có giấy phép nhưng muốn biểu diễn sau 12 giờ đêm vẫn phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Còn hành vi  tại điểm a khoản 4 chưa được cấp giấy phép biểu diễn.
Tiếp thu
Tiếp thu chuyển khoản
Tiếp thu bổ sung khoản 7 với nội dung phù hợp với quy định cấm của Nghị định 103/2009/NĐ-CP
Tiếp thu

Quy định tại khoản này được xây dựng trên cơ sở Điều cấm của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP 

Tiếp thu

	Điều 16. Vi phạm quy định về thi người đẹp và người mẫu
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thông báo bằng văn bản về nội dung chương trình thi người đẹp, người mẫu đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi tổ chức thi theo quy định;

b) Đưa thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu không đủ các điều kiện theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu;

b) Công bố, sử dụng danh hiệu đạt được tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu do tham dự trái phép mà có.

3. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu không đúng nội dung ghi trong giấy phép hoặc đề án tổ chức cuộc thi đã gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép như sau:

a) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu cấp tỉnh, ngành, đoàn thể trung ương;

b) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp có quy mô vùng;

c) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu có quy mô toàn quốc, người đẹp và người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

4. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có giấy phép như sau:

a) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu cấp tỉnh, ngành, đoàn thể trung ương;

b) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp có quy mô vùng;

c) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu có quy mô toàn quốc, người đẹp và người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép;

b) Ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế thực hiện hành vi không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam hoặc hành vi làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam và quan hệ đối ngoại;

c) Thực hiện hành vi không phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam sau khi đạt danh hiệu tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu;

d) Không thu hồi danh hiệu đã trao cho cá nhân đạt giải cuộc thi người đẹp, người mẫu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép yêu cầu.

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đối với hành vi đưa thí sinh ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu mà không có giấy phép.

7. Phạt tiền đối với hành vi không trao, trao không đủ giải thưởng hoặc không cấp giấy chứng nhận cho thí sinh đoạt giải theo đúng cam kết trong Thể lệ cuộc thi và Đề án tổ chức như sau:

a) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức thi người đẹp và người mẫu cấp tỉnh, ngành, đoàn thể trung ương;

b) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức thi người đẹp có quy mô vùng;

c) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức thi người đẹp, người mẫu có quy mô toàn quốc, người đẹp và người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc cải chính thông tin đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

c) Buộc Ban tổ chức hoặc đối tượng tổ chức trong trường hợp Ban tổ chức đã giải thể thu hồi danh hiệu trao cho cá nhân đạt giải cuộc thi người đẹp, người mẫu đối với hành vi quy định tại điểm c và điểm d khoản 5 Điều này;

d) Buộc Ban tổ chức phải trao, trao đủ giải thưởng hoặc cấp giấy chứng nhận đối với hành vi quy định tại khoản 7 Điều này.


	- Cần Thơ: tăng mức phạt tại điểm a khoản 1
	Tiếp thu

	Mục 3 
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	Điều 17. Vi phạm quy định về tổ chức lễ hội
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a)  Ném, thả tiền xuống giếng, ao hồ; nói tục, chửi thề, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của lễ hội;

b)  Xả rác bừa bãi làm mất vệ sinh môi trường;

c)  Mặc trang phục không lịch sự hoặc không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam;

d) Đổi tiền có chênh lệnh giá;

đ) Không báo cáo bằng văn bản kết quả tổ chức lễ hội đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

e) Chèo kéo người tham dự lễ hội sử dụng dịch vụ, hàng hóa của mình.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a)  Không thành lập Ban tổ chức lễ hội theo quy định;

b)  Bán vé, thu tiền tham dự lễ hội;

c)  Không có nhà vệ sinh hoặc có nhà vệ sinh nhưng không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định trong khu vực lễ hội, di tích;

d)  Không tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa, giá trị của lễ hội trên hệ thống loa phát thanh hoặc bảng, biển và các hình thức tuyên truyền khác;

đ) Không thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người tham gia lễ hội;

e) Không niêm yết hoặc bán cao hơn giá niêm yết các dịch vụ, hàng hóa tại khu vực lễ hội.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lợi dụng hoạt động tổ chức lễ hội để trục lợi;

b) Tham gia hoạt động mê tín dị đoan trong lễ hội;

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Phục hồi phong tục, tập quán gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhân cách con người và truyền thống văn hóa Việt Nam;

b) Ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội;

c) Tổ chức hoạt động mê tín dị đoan.

6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tổ chức lễ hội theo quy định phải thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không thông báo;

b) Tổ chức lễ hội sai lệnh với nội dung đã đăng kí hoặc nội dung đã thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tổ chức lễ hội theo quy định phải đăng kí mà không có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b)  Tổ chức lễ hội truyền thống không đúng với bản chất, ý nghĩa lịch sử, văn hóa;

c)  Thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam;

d)  Không tạm dừng tổ chức lễ hội theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm d khoản 2, điểm b và điểm e khoản 3, điểm a khoản 4 và điểm c khoản 5 Điều này;

b) Buộc hoàn lại số tiền có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều này;

c) Buộc dừng tổ chức lễ hội đối với hành vi quy định tại khoản 7 Điều này.
	- Sóc Trăng: điểm a khoản 5 chưa thể hiện rõ việc ảnh hưởng sức khỏe, nhân cách con người và truyền thống văn hóa Việt Nam như thế nào?
- Bắc Giang: khoản 4  n/c mở rộng phạm vi đối với hoạt động mê tín dị đoan, vì thực tế mê tín dị đoan không chỉ diễn ra ở khu vực lễ hội mà còn diễn ra tại cơ sở thờ tự, đền chùa, miếu mạo.
- Quảng Bình: Sửa đổi điểm b, khoản 2: “Xả rác bừa bãi làm mất vệ sinh môi trường” thành: Để rác không đúng nơi quy định làm mất vệ sinh môi trường.

- Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính : Đề nghị bỏ điểm d khoản 2  hoặc quy định dẫn chiếu vì trùng với điểm a khoản 5 Điều 30 Nghị định 88/2019/NĐ-CP

- Bộ TNMT: điểm b khoản 2 rà soát mức phạt đối với Nghị định xử phạt về môi trường

- Bộ Tài chính: + Tại điểm b khoản 2 quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi “Xả rác bừa bãi làm mất vệ sinh môi trường”. Tuy nhiên, tại điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình quy định phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một số hành vi để rác, chất thải không đúng quy định. Vì vậy, để đảm bảo quy định thống nhất mức phạt tiền, đề nghị rà soát chỉnh sửa hoặc dẫn chiếu quy định cho phù hợp.

+  Tại điểm d khoản 2 quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi “Đổi tiền có chênh lệch giá”. Tuy nhiên, tại Điều 30 Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (vi phạm quy định về quản lý tiền tệ và kho quỹ) quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi “Thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật” (điểm a khoản 5). Vì vậy, để đảm bảo quy định thống nhất mức phạt tiền, đề nghị rà soát chỉnh sửa hoặc dẫn chiếu quy định cho phù hợp.

+  Tại điểm e khoản 3 quy định phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi “Không niêm yết hoặc bán cao hơn giá niêm yết các dịch vụ, hàng hóa tại khu vực lễ hội”. 

Tuy nhiên, tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi “Không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật”. Đồng thời, khoản 3, khoản 5 Điều 12 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định “3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi bán cao hơn giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân định giá không thuộc Khoản 5 Điều này. 5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi bán cao hơn giá niêm yết đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục bình ổn giá, hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện.”. Vì vậy, để đảm bảo quy định thống nhất mức phạt tiền, đề nghị rà soát, chỉnh sửa hoặc dẫn chiếu quy định cho phù hợp.
- Bộ Tư pháp: + Đề nghị rà soát hành vi tại điểm e khoản 3 với hành vi tại điểm a khoản 1, khoản 3 NĐ 109/2013/NĐ-CP.
+ Hành vi xả rác bừa bãi làm mất vệ sinh môi trường trùng với hành vi quy định tại Điều 20, 21 Nghị định 155/2016/NĐ-CP.
- Cục HTQT: Chưa có quy định xử lý các lễ hội có nguồn gốc nước ngoài, tôn giáo do tổ chức quốc tế, cơ sở văn háo nước ngoài tổ chức: Một số hành vi vi phạm có thể xảy ra: Xúc phạm hoặc ảnh hưởng đến tôn giáo khác, gây mấy đoàn kết trong cộng đồng. Các hoạt động lễ hội không phù hợp với thuần phong mĩ tục Việt Nam

	Quy định hành vi này trên cơ sở quy định nội dung tại Nghị định 110, hơn nữa việc xác định như thế nào ảnh hưởng sức khỏe, nhân cách con người và truyền thống văn hóa Việt Nam phải phụ thuộc vào chủ quan của người có thẩm quyền xử phạt. Vd phục hồi tục chém lợn, nhưng lại thực hiện ngay giữa sân đình.
Hoạt động mê tín dị đoan diễn ra tại cơ sở thờ tự, đền chùa, miếu mạo được quy định tại điểm c khoản 5 Điều 23 Dự thảo

Lược bỏ hành vi này xử phạt theo quy định của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP
Tiếp thu bỏ điểm d khoản 2
Tiếp thu, rà soát bỏ hành vi này
Tiếp thu rà soát bỏ hành vi này
Tiếp thu. Bỏ hành vi này  
Tiếp thu tách thành hai hành vi “Không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật” chuyển lên khoản 2 và hành vi “Không bán đúng giá niêm yết” chuyển xuống khoản 5.
Tiếp thu, rà soát và chỉnh sửa như ý kiến của Bộ Tài chính

Tiếp thu, rà soát bỏ hành vi này.

Tại Nghị định 110/2018/NĐ-CP quy định bao gồm cả lễ hội có nguồn gốc nước ngoài, vì vậy phần nội dung điều chỉnh cũng áp dụng đối với lọai lễ hội này. Riêng các lễ hội tôn giáo không phải là đối tượng điều chỉnh tại Nghị định này mà là đối tượng điều chỉnh của Luật Tôn giáo, tín ngưỡng

	Điều 18. Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

1 Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; 

b) Không nộp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường khi có quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinh doanh dịch vụ vũ trường ở địa điểm cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hoá không bảo đảm khoảng cách theo quy định;

b) Sử dụng bài hát không được phép phổ biến, lưu hành;

c) Cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi;

d) Kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường không đúng thời gian theo quy định;

đ) Sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường không bảo đảm diện tích theo quy định;

b) Đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke, phòng vũ trường;

c) Đặt thiết bị báo động tại địa điểm kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;

d) Sử dụng hình ảnh thể hiện trên màn hình trong phòng hát karaoke không phù hợp với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam;

đ) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;

e) Không điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trong trường hợp thay đổi về số lượng phòng hoặc chủ sở hữu;

g) Kinh doanh dịch vụ khiêu vũ không đúng nơi quy định.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép;
b) Sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke của tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh;

c) Không tạm dừng kinh doanh dịch vụ karaoke theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinh doanh dịch vụ vũ trường không có giấy phép;
b) Sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường của tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh;

c) Không tạm dừng kinh doanh dịch vụ vũ trường theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép đủ điều kiện doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường từ 12 tháng đến 24 tháng đối với hành vi quy định tại điểm c và điểm đ khoản 3 Điều này;

b) Tịch thu tang vật đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 và điểm b khoản 5 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm e khoản 3, điểm b và điểm c khoản 4,  điểm b và điểm c khoản 5 Điều này;

c) Buộc dừng hoạt động kinh doanh đối với hành vi quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này.
	- Thanh Hóa, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Quảng Bình, Ninh Thuận, Đồng Tháp: Đề nghị bổ sung thêm các hành vi quy định về trách nhiệm chung của doanh nghiệp, hộ kinh doanh về cung cấp trang phục, biển tên cho người lao động, điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài. 
- Cần Thơ: đề nghị bổ sung trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ  bao che để xảy ra tình trạng sử dụng ma túy, đánh bạc, cá độ, mua bán dâm hoặc dùng phương thức này để phục vụ khách hàng thì ngoài áp dụng quy định khác có liên quan thì áp dụng thêm hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép.

- Phú Yên, Bình Thuận: + Điểm a khoản 1 nên cân nhắc vì hành vi này chỉ phù hợp với công tác hậu kiểm còn dịch vụ karaoke, vũ trường là dịch vụ cấp phép đã được thẩm định trước khi cấp phép
+ Điểm a khoản 2 cân nhắc vì nếu có cơ sở hoạt động vũ trường hoạt động không bảo đảm khoảng cách mà lại có phép là lỗi thuộc về cơ quan cấp phép.

+ Điểm e khoản 3 đề nghị điều chỉnh thành “ không điều chỉnh giấy phép khi thay đổi các điều kiện kinh doanh”.
- Thượng tá Nguyễn Thị Quế Thu: Rà soát điều này có nhiều hành vi trùng với hành vi Nghị định 167 nhưng không thống nhất mức phạt.

-Bắc Giang: + Bổ sung 2 hành vi  giống Thanh Hóa
+ Bổ sung hành vi sử dụng quá 01 nhân viên trong phòng hát karaoke” Bảo đảm tính đồng bộ với NĐ 103, hạn chế các vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, hoạt động mại dâm

+ Điểm c khoản 4 có BPKPHQ chồng chéo với điểm d khoản 1 Điều 16, NĐ 54 và không bảo đảm tính logic, hơn nữa xem xét tính hợp lý của điểm b khoản 1 Điều này.
- Thanh Hóa: điểm d, khoản 2, điểm a, khoản 3   đề nghị giảm mức xử phạt. 
-  VCCI: điểm c khoản 4 đề nghị quy định phù hợp với khoản 1 Điều 15 Nghị định 54.
- Bộ Giao thông vận tải: Điều 16 NĐ 54/2019/NĐ-CP quy định các trường hợp thu hồi giấy phép, đề nghị rà soát các hành vi tại Điều này cho thống nhất.

- Bộ Công an: Giải trình căn cứ xây dựng hành vi tại điểm c khoản 3 đặt thiết bị báo động tại địa điểm kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, vì thiết bị báo cháy cũng là thiết bị báo động.
- Bộ Tài chính: đề nghị thêm hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật đối với hành vi tại điểm đ khoản 2
- Hà Nam: điểm a khoản 6 thay chữ và bằng chữ hoặc  tại một trong hai hành vi vi phạm điểm c hoặc điểm đ khoản 3
- Hà Nội: bổ sung “các giấy tờ” hoặc “tài liệu” trong hồ sơ đề nghị cấp phép tại điểm a khoản 1.
- Thanh tra Bộ: Căn cứ xây dựng khoản 3
- Bộ Tư pháp: điểm c khoản 4 chưa bảo đảm tính rõ ràngvì theo quy định tại theo quy định tại khoản 1 Điều 15 kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường chỉ phải tạm dừng trong một số trường hợp cụ thể, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo quy định rõ tránh hiểu thành cơ quan nhà nước có thể dừng hoạt động kinh doanh trong bất kỳ trường hợp nào

	Tiếp thu bổ sung 2 hành vi: (1) Không cung cấp trang phục, biển tên cho người lao động. (2) Không mặc trang phục hoặc đeo biển tên do người sử dụng lao động cung cấp. Hành vi “Không bảo đảm đủ điều kiện cách âm để âm thanh thoát ra ngoài phòng hát karaoke hoặc phòng vũ trường vượt quá Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn” không thể quy định vì thanh tra VHTTDL không có thẩm quyền xử phạt thuộc trách nhiệm của TT TNMT. Xử phạt theo quy định tại NĐ 155/2016/NĐ-CP
Những hành vi này đều thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật hình sự vì vậy không quy định hành vi hành chính.

Hành vi này sẽ áp dụng  trong quá trình cơ sở hoạt động mà cơ quan có thẩm quyền phát hiện nội dung kê khai hoặc giấy tờ mà tại thời điểm thẩm định chưa phát hiện được, kèm theo với chế tài là biện pháp khắc phục hậu quả thu hồi giấy phép, cơ sở muốn kinh doanh lại phải xin cấp mới.
Tiếp thu nghiên cứu lại vì hiện tại không còn cơ sở kinh doanh vũ trường theo quy định của Luật Du lịch năm 2005, tất cả các cơ sở đều cấp phép. Lỗi thuộc về cơ quan cấp phép không thể phạt cơ sở.

Giữ nguyên vì theo quy định tại NĐ 54 chỉ điều chỉnh giấy phép khi thay đổi số lượng phòng, trường hợp còn lại phải cấp mới.

Sau khi rà soát tại điều này hành vi sửa chữa tẩy xóa giấy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường không thể giống với hành vi như vậy đối với giấy đủ điều kiện về an ninh trật tự. Tương tự các hành vi khác. Vì vậy việc quy định mức phạt không giống nhau không dẫn đến tình trạng bị chồng chéo quy định pháp luật.
Tiếp thu như trên 

NĐ 103 đã hết hiệu lực phần quy định về karaoke, vì vậy pháp luật về nội dung không quy định thì cũng không xây dựng được hành vi vi phạm.

Điểm b khoản 1 và điểm c khoản 4 là hành vi vi phạm hành chính do cơ quan thanh tra xử phạt và BPKPHQ, còn trường hợp cơ quan quản lý nhà nước nếu phát hiện ra sai phạm dẫn đến phải thu hồi thì được thực hiện theo Điều 16, 2 biện pháp hành chính do 2 cơ quan có thẩm quyền áp dụng nên không có mẫu thuẫn hay không phù hợp.

Hành vi hoạt động quá giờ được phép trong lĩnh vực văn hóa đều áp dụng khung phạt từ 10 - 15 triệu 
Tiếp thu. Quy định như sau: Không tạm dừng kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường để khắc phục vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điểm a khoản 7 có biện pháp khắc phục hậu quả buộc thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối với hành vi Kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường là áp dụng quy định tại khoản 5 Điều 80 Luật XLVPHC cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép trên hồ sơ không chính xác nên phải thu hồi, còn việc thu hồi giấy phép là thẩm quyền của cơ quan cấp phép.
Căn cứ khoản 4 Điều 4 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP. tuy nhiên điều chỉnh cho chính xác với quy định tại khoản 4 bổ sung cụm từ “trừ các thiết bị báo cháy nổ”
Tiếp thu

Quy định như điểm a khoản 6 tức là khi có hành vi xảy ra tại điểm c khoản 3 áp dụng hình thức tịch thu tang vật, mà hành vi xảy ra tại điểm đ khoản 3 cũng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung này, chứ khồng phải xảy ra hai hành vi này cùng lúc mới áp dụng hình thức xử phạt bổ sung này 
Tiếp thu 

Nghị định số 54/2019/NĐ-CP

Tiếp thu

	 
	
	

	
	
	

	Điều 19. Vi phạm quy định đối với hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi treo, trưng bày tranh, ảnh, lịch hay đồ vật khác có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát hoặc tại nơi hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng khác.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Bán hoặc phổ biến tranh, ảnh, văn hóa phẩm khác có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy, truyền bá tệ nạn xã hội, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam hoặc có nội dung đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy của cơ quan có thẩm quyền;

b) Tổ chức các hình thức vui chơi giải trí không đúng thời gian theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 18 và điểm a khoản 3 Điều 36 Nghị định này; 

c) Sửa chữa, ghép ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa; vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại vũ trường, nhà hàng karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát hoặc nơi hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng khác.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi bao che cho các hoạt động có tính chất khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy, nhảy múa thoát y tại vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, nhà hàng karaoke, nơi tổ chức hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng khác.

5. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức cho khách nhảy múa thoát y hoặc tổ chức hoạt động khác mang tính chất đồi trụy tại vũ trường, nơi tổ chức hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng khác, nhà hàng ăn uống, giải khát, nhà hàng karaoke.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường từ 12 tháng đến 24 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này;

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều này.
	- Đà Nẵng: đề nghị sửa cụm từ “nhà hàng karaoke” thành cụm từ “cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke”.
- Cần Thơ: bổ sung cụm từ kích động bạo lực, đồi trụy vào khoản 3.

- Lai Châu: Bổ sung hình thức tước quyền sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường từ 12-14 tháng đối với hành vi tại khoản 3.
- Khánh Hòa: Bổ sung hành vi để khách sử dụng ma túy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.
- Bộ Quốc Phòng: tách điểm c khoản 2 thành một khoản độc lập có mức phạt từ 25-30 triệu đồng , vì đối tượng tác động của khoản này là lịch sử cách mạng, vĩ nhân, anh hùng dân tộc, danh dự, uy tín, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân, đây là những đối tượng có ý nghĩa được Hiến pháp bảo vệ, bên cạnh đó nhóm hành vi này có tính chất, mức độ nguy hiểm cao nên cần nâng mức phạt tiền để bảo đảm tính răn đe. 

- Bộ Tài chính: đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả buộc cải chính thông tin sai sự thật, buộc xin lỗi đối với hành vi tại điểm c khoản 2
- TP HCM: Bổ sung hành vi “Kinh doanh trò chơi điện tử ở địa điểm cách trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông không đảm bảo khoảng cách theo quy định” vào Điều này.
- Cục MTNATL: đề nghị chuyển điểm c khoản 2 sang quy định tại Điều 20 Dự thảo vì đây là hành vi vi phạm điều cấm trong lĩnh vực mỹ thuật.

- Bộ Tư pháp: đề nghị rà soát nâng mức phạt một số hành vi tại Điều này. VD khoản 3 “hành vi dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại vũ trường, nhà hàng karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát hoặc nơi hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng khác” chỉ phạt từ 15 - 20 triệu đồng. Hành vi tại khoản 5 “tổ chức cho khách nhảy múa thoát y hoặc tổ chức hoạt động khác mang tính chất đồi trụy tại vũ trường, nơi tổ chức hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng khác, nhà hàng ăn uống, giải khát, nhà hàng karaoke” chỉ phạt từ 25-30 triệu đồng chưa tương xứng với mức độ, tính chất, hậu quả của hành vi vi phạm.

- Cục HTQT: đối với hành vi tại khoản 1 cần lưu ý đến việc trưng bày những thứ này trên mạng
	Tiếp thu
Không tiếp thu vì hai hành vi có liên quan đến kích động bạo lực, đồi trụy  đã được quy định tại khoản 4.
Tiếp thu

Hành vi này đã được xử phạt theo quy định tại Nghị định 167 (điểm a khoản 4 Điều 21)

Tiếp thu. Tuy nhiên hành vi này thuộc lĩnh vực nhiếp ảnh vì vậy chuyển đến Điều 21 và quy định mức phạt tương xứng
Tiếp thu

Tiếp thu nhưng bổ sung vào Điều 37

Tiếp thu

Tiếp thu. Rà soát nâng mức phạt tại Điều này cho phù hợp với một số hành vi có tính chất và mức độ tương tự như sản xuất phim có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy, ...
Hành vi  đưa những hình ảnh hiện vật tại khoản 1 lên mạng Intểnt là hành vi phổ biến tác phẩm nhiếp ảnh đã được quy định tại Điều 21 dự thảo Nghị định này

	
	
	

	Mục 4 

HÀNH VI VI PHẠM VỀ MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM


	Cục MTNATL đề nghị tăng mức phạt để bảo đảm tính răn đe vì trên thực tế các hành vi trong lĩnh vực này xảy ra rất nhiều, mức phạt thấp không có tác dụng
	Tiếp thu đã điều chỉnh cho phù hợp nức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực văn hóa

	Điều 20. Vi phạm quy định về hoạt động mỹ thuật
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật theo quy định;

b) Tổ chức cuộc thi, sáng tác tác phẩm mỹ thuật chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định;

c) Không gửi báo cáo kết quả cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

d) Kê khai không trung thực các tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ thông báo hoặc đề nghị cấp phép tổ chức triển lãm mỹ thuật.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật không đúng với nội dung đã thông báo;

b) Tổ chức triển lãm mỹ thuật chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tổ chức triển lãm mỹ thuật, trại sáng tác điêu khắc không đúng nội dung ghi trong giấy phép;

b)  Không làm lại thủ tục xin cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật theo quy định;

c) Tổ chức xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tổ chức triển lãm mỹ thuật mà không có giấy phép; 

b) Tổ chức trại sáng tác điêu khắc mà không có giấy phép;

c) Sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ nhằm mục đích kinh doanh hoặc đặt ở nơi công cộng mà không có giấy phép, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 5 Điều này;

d) Sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ không bảo đảm sự tôn kính; 

đ) Tổ chức cuộc thi, sáng tác tác phẩm mỹ thuật khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền không chấp thuận.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các  hành vi sau đây:

a) Triển lãm những tác phẩm mỹ thuật, những sản phẩm nghệ thuật khác thuộc loại cấm phổ biến;

b) Xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng không đúng nội dung ghi trong giấy phép;

c) Xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng không có giấy phép;

d) Xây dựng công trình mỹ thuật có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy hoặc không đúng mẫu đã được phê duyệt.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc dừng triển lãm, trại sáng tác, cuộc thi, sáng tác đối với hành vi quy định tại điểm a và điểm b khoản 1, khoản 2, điểm a và điểm b khoản 3, các điểm a, b và đ khoản 4 và khoản 5 Điều này;

b) Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm c và điểm d khoản 4, điểm a khoản 5 Điều này;

c) Buộc tháo dỡ phần tượng đài, tranh hoành tráng không đúng nội dung ghi trong giấy phép đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều này;

d) Buộc tháo dỡ tượng đài, tranh hoành tráng và công trình mỹ thuật đối với hành vi quy định tại điểm c và điểm d khoản 5 Điều này.
	- Ủy ban Dân tộc: điểm c khoản 3, điểm b, c khoản 5, điểm c, d khoản 6 bỏ từ “hoành tráng” và quy định lượng cụ thể để thuận lợi cho xử phạt.
- VCCI: Đề nghị tách hành vi tại điểm b khoản 5 chuyển về khoản 4 cho phù hợp với lôgic thiết kế nội dung Nghị định hành vi thực hiện không đúng phép bị xử phạt nhẹ hơn hành vi không có phép.

- Cục HTQT: sửa lỗi kỹ thuật tại điểm b khoản 1
	Không tiếp thu vì theo quy định tại Nghị định 113 “tượng đài, tranh hoàng tráng” là một cụm từ được giải thích tại khoản 3 Điều 3 và việc xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng được thực hiện theo trình tự, thủ tục hết sức nghiêm ngặt.
Hành vi tại điểm b khoản 5 về mặt lôgic hành vi thực hiện không đúng phép bị xử phạt nhẹ hơn hành vi không có phép. Tuy nhiên trong việc xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng có đặc thù, vì tổng kinh phí đầu tư cho một dự án tượng đài, tranh hoành tráng rất lớn và qua các bước phê duyệt nghiêm ngặt và tốn kém, vì vậy mà hành vi này trên thực tế còn phải xử phạt nặng hơn hành vi không có phép. Vì vậy giữ nguyên như Dự thảo.
Tiếp thu

	Điều 21. Vi phạm quy định về hoạt động nhiếp ảnh
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tổ chức vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam theo quy định;

b) Không thông báo lại trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong văn bản đã thông báo theo quy định;

c) Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan theo quy định;

d) Kê khai không trung thực các tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ thông báo hoặc hồ sơ đề nghị cấp phép tổ chức triển lãm nhiếp ảnh.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài không đúng nội dung ghi trong giấy phép;

b) Không làm thủ tục xin cấp lại giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam theo quy định.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam mà không có giấy phép theo quy định. 

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm mà không có giấy phép theo quy định;

b) Triển lãm những tác phẩm nhiếp ảnh thuộc loại cấm phổ biến, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này.

6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy tại Việt Nam.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật đối với hành vi quy định tại khoản 4, điểm a khoản 5 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc dừng triển lãm đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 5, khoản 6 Điều này;

b) Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 5, khoản 6 Điều này.


	
	

	Điều 22. Vi phạm quy định về hoạt động triển lãm
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tổ chức triển lãm;

b) Không thông báo lại trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong văn bản đã thông báo theo quy định;

c) Kê khai không trung thực các tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ thông báo hoặc đề nghị cấp phép tổ chức triển lãm.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức triển lãm nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép triển lãm theo quy định.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tổ chức triển lãm tại Việt Nam không đúng nội dung ghi trong giấy phép;

b) Không làm thủ tục xin cấp lại giấy phép triển lãm tại Việt Nam theo quy định.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức triển lãm tại Việt Nam mà không có giấy phép theo quy định.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi đưa tác phẩm, hiện vật, tài liệu ra nước ngoài triển lãm mà không có giấy phép theo quy định.

6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi triển lãm mà tác phẩm, hiện vật, tài liệu, địa điểm triển lãm không đáp ứng các điều kiện theo quy định.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc dừng triển lãm đối với hành vi quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều này;

b) Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 6 Điều này. 

8. Hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này không áp dụng đối với triển lãm quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/2/2019 của Chính phủ quy định hoạt động triển lãm.


	- VCCI: có hành vi chồng lấn với Điều 20 và 21 như tổ chức triển lãm đề nghị loại trừ
	Đã quy định loại trừ tại khoản 8 Điều này.

	Mục 5 

HÀNH VI VI PHẠM VỀ DI SẢN VĂN HÓA


	
	

	Điều 23. Vi phạm quy định về bảo vệ công trình văn hóa, nghệ thuật, di sản văn hóa
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi viết, vẽ, làm bẩn hoặc làm ô uế di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ thuật.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Phổ biến và thực hành sai lệch nội dung di sản văn hoá phi vật thể hoặc tùy tiện đưa vào những yếu tố mới không phù hợp làm giảm giá trị di sản văn hóa phi vật thể;

b) Tuyên truyền, giới thiệu sai lệch nội dung, giá trị di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Làm hư hại hiện vật trong bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

b) Không đăng ký bảo vật quốc gia với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi thay đổi chủ sở hữu bảo vật quốc gia mà không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

c) Sửa chữa, tẩy xóa Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá hoặc Giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Làm hư hại công trình văn hóa, nghệ thuật;

b) Làm bản sao di vật để kinh doanh mà không có giấy phép.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Làm hư hại nghiêm trọng hiện vật trong bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; làm hư hại nghiêm trọng công trình văn hóa, nghệ thuật.

b) Xây dựng công trình bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở khu vực bảo vệ II mà không có văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền;

c) Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan.

6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các  hành vi sau đây:

a) Hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

b) Lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

c) Sử dụng trái phép di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ thuật;

d) Làm bản sao cổ vật, bảo vật quốc gia để kinh doanh mà không có giấy phép;

đ) Mua, bán, trao đổi, vận chuyển trái phép trên lãnh thổ Việt Nam di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có nguồn gốc bất hợp pháp.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 4, điểm d và điểm đ khoản 6 Điều này;

b) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 4, điểm d và điểm đ khoản 6 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc trả lại đất đã lấn chiếm hoặc chấm dứt việc sử dụng trái phép di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ thuật đối với hành vi quy định tại điểm b và điểm c khoản 6 Điều này;

c) Buộc tháo dỡ công trình đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều này;

d) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 4, điểm c khoản 5, điểm đ và điểm đ khoản 6 Điều.


	- Bộ Quốc Phòng, Cục Di sản văn hóa: + Bổ sung vào điểm đ khoản 6 hành vi đưa di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, để bảo đảm trường hợp đối tượng vận chuyển lên tàu nước ngoài, máy bay nước ngoài (lãnh thổ đặc biệt, không phải là lãnh thổ Việt Nam), lực lượng chức năng phát hiện thì có cơ sở để xử lý.
+ Điểm a khoản 8 đề nghị bổ sung cụm từ “và điểm a khoản 4”  sau cụm từ “ khoản 1”

- Bộ TNMT: điểm b khoản 8 đề nghị quy định lại biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc trả lại đất đã bị lấn chiếm trừ trường hợp có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai”.
- Bộ Ngoại giao: đề nghị tăng mức phạt hoặc phải bồi thường đối với hành vi tại điểm a khoản 3.
- Bộ Tài chính: Tại điểm đ khoản 6 quy định phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi “Mua, bán, trao đổi, vận chuyển trái phép trên lãnh thổ Việt Nam di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có nguồn gốc bất hợp pháp”. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 12 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan thì hành vi vi phạm “chứa chấp, mua bán, vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan…” bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng trong trường hợp trị giá tang vật dưới 50 triệu đồng và bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với trường hợp trị giá tang vật từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 60 triệu đồng trong trường hợp trị giá tang vật từ 100 triệu đồng trở lên. Như vậy, hai hành vi nêu trên có sự tương đồng về mặt nội dung (mua bán, vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp) nhưng mức phạt tiền không giống nhau. Vì vậy, đề nghị rà soát, chỉnh sửa hoặc bổ sung dẫn chiếu quy định cho phù hợp.
- Cục Di sản văn hóa: Bổ sung cụm từ “đã được xếp hạng hoặc đưa vào danh mục kiểm kê của địa phương” vào điểm a khoản 3

- Bộ Tư pháp: + Đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả “ Buộc cải chính thông tin sai sự thật” đối với hành vi tại điểm b khoản 2.

+  Điểm a khoản 3, điểm a khoản 5, điểm a khoản 6 đề nghị cân nhắc bổ sung thêm biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu”

- Cục HTQT: đề nghị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 nếu là hướng dẫn viên thì tước thẻ, phạt tiền đối với công ty lữ hành

	Đối với hành vi đưa di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra khỏi lãnh thổ Việt Nam được quy định tại Điều 189 Bộ Luật Hình sự, vì vậy không có xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này mà chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tiếp thu
Tiếp thu

Tiếp thu tăng mức phạt
Hành vi Mua, bán, trao đổi, vận chuyển trái phép trên lãnh thổ Việt Nam di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có nguồn gốc bất hợp pháp được xây dựng trên cơ sở khoản 4 Điều 13 Luật Di sản văn hóa. Hơn nữa, để xác định được giá trị của di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia cần phải có thời gian và rất tốn kém về công sức cũng như kinh phí. Vì vậy, hành vi này cần phải xử phạt ngay khi phát hiện và với mức phạt cao nhất trong lĩnh vực văn hóa và được áp dụng thêm hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật để bảo đảm tính răn đe. Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo
Tiếp thu

Tiếp thu

Đối với những hành vi làm hư hại, hư hại nghiêm trọng hiện vật trong bảo tàng, di tích lịch sử, danh làm thắng cảnh hoặc làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử, danh làm thắng cảnh, việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu là rất khó thực hiện. Những hiện vật trong bảo tàng, danh lam thắng cảnh, những yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh khi đã bị hủy hoại, bị làm hư hỏng hoặc bị thay đổi thì đã mất đi giá trị vốn có của các đồ vật và sự vật đó. Việc khôi phục không thể trả lại giá trị ban đầu của hiện vật, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh đó. 
Hành vi này đã được quy định tại NĐ 45/2019/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực du lịch

	Điều 24. Vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật. 

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật theo quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật.

4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không có trang thiết bị, phương tiện thực hiện giám định phù hợp với lĩnh vực đã đăng ký theo quy định.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm số lượng tối thiểu chuyên gia giám định cổ vật về chuyên ngành trong quá trình hoạt động kinh doanh giám định cổ vật theo quy định.

6. Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh giám định cổ vật mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật theo quy định.

7. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cho cơ sở kinh doanh khác sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật;

b) Sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật của cơ sở khác.

8. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 3 và điểm b khoản 7 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này

c) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật từ 3 tháng đến 6 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 7 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này

b) Buộc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.


	- Bộ Giao thông vận tải: Có sự mâu thuẫn trong áp dụng chế tài giữa khoản 1 (buộc thu hồi) và khoản 5, điểm a khoản 7 (tước quyền sử dụng giấy phép).
- Bộ Tư pháp: Đề nghị làm rõ tang vật tịch thu tại điểm b khoản 7 ? Trường hợp là giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật thì không phù hợp vì hình thức xử phạt bổ sung của hành vi này mâu thuẫn với hình thức xử phạt bổ sung của hành vi cho cơ sở kinh doanh khác sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật là tước giấy chứng nhận, vì cùng một loại giấy không thể vừa bị tước vừa bị tịch thu.

Tương tự các hành vi quy định tại điểm b và d khoản 4 Điều 25, các điểm a và b khoản 7 Điều 26 
	Hành vi tại khoản 1 quy định theo khoản 5 Điều 80 Luật XLVPHC cơ quan cấp sai thì buộc phải thu hồi, còn hành vi tại khoản 5, điểm a khoản 7 thì cơ quan có thẩm quyền xử phạt được quyền tước giấy phép do thực hiện hành vi vi phạm ở mức độ khá nghiêm trọng theo quy định tại Điều 25 Luật XLVPHC
Tiếp thu



	Điều 25. Vi phạm quy định về chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không làm thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích theo quy định, trừ trường hợp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích hết hạn sử dụng.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các  hành vi  tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Hành nghề tu bổ di tích mà không có chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích theo quy định;

b) Sử dụng chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích của người khác;

c) Sử dụng chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích hết hạn;

d) Cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 3, điểm b và điểm c khoản 4 Điều này;

b)Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích từ 3 tháng đến 6 tháng đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 4 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và  4 Điều này;

b) Buộc thu hồi chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.


	- Bộ Quốc phòng: Đánh lại số thứ tự các khoản
	Tiếp thu

	Điều 26. Vi phạm quy định về giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích.
2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích theo quy định, trừ trường hợp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích hết hạn sử dụng.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích.

4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm số lượng tối thiểu người được cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích trong quá trình hoạt động theo quy định.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích hết hạn.

6. Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi hành nghề tu bổ di tích mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích theo quy định hoặc sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích của tổ chức khác.

7. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cho tổ chức khác sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích;

b) Sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích của cơ sở khác để hành nghề.

8. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích từ 1 tháng đến 3 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích từ 3 tháng đến 6 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 7 Điều này;

c) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản  3, khoản 5 và điểm b khoản 7 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này;

b) Buộc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.


	
	

	Điều 27. Vi phạm quy định về khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thăm dò, khai quật khảo cổ không đúng nội dung ghi trong giấy phép;

b) Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh không đúng nội dung quy hoạch, dự án và thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thăm dò, khai quật khảo cổ không có giấy phép;

b) Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh mà không có văn bản đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam mà không thực hiện đúng nội dung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép. 

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đào bới, trục vớt trái phép tại các địa điểm khảo cổ.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật vi phạm có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi khai quật khảo cổ quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 và khoản 4 Điều này.


	- Bộ Công an, Cục Di sản văn hóa: Tách điểm c khoản 2 và khoản 3 thành một điều quy định  hành vi vi phạm về sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể cho phù hợp với kỹ thuật soạn thảo.
- Cục Di sản văn hóa: nghiên cứu biện pháp khắc phục hậu quả tại khoản 4 hành vi trục vớt trái phép không nên áp dụng biện pháp buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.
	Lược bỏ nội dung này do trên thực tế tính từ thời điểm Nghị định số 158/2013/NĐ-CP có hiệu lực hành vi này đã không có tính khả thi và chưa chính xác với quy định của pháp luật nội dung. Cơ quan có thẩm quyền chỉ cấp phép vào Việt Nam sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không cấp phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam. Mặt khác, không thể xác định được tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam với mục đích sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể nếu họ không tự giác khai báo để được cho phép, đồng nghĩa với việc không xác định được chủ thể của hành vi sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép.
Tiếp thu. Tịch thu tang vật ở hành vi trục vớt trái phép còn buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu ở hành vi đào bới trái phép quy định tại khoản 4

	Điều 28. Vi phạm quy định về khai báo, giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được phát hiện
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không tự giác khai báo, cố tình chiếm đoạt di vật được phát hiện.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không tự giác khai báo,cố tình chiếm đoạt cổ vật, bảo vật quốc gia được phát hiện.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.


	
	

	Mục 6 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH THƯ VIỆN


	Vụ Thư viện:  Cần xem xét đối tượng áp dụng xử phạt vi phạm hành chính do chủ thể thực hiện các hành vi quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của Dự thảo bao gồm thư viện công lập và thư viện ngoài công lập. Theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính công chức, viên chức có hành vi vi phạm hành chính thì xứ lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
	Tại Điều 2 về đối tượng áp dụng Dự thảo quy định cụ thể các loại đối tượng nào là đối tượng áp dụng của Nghị định, hơn nữa các hành vi cụ thể tại Dự thảo không quy định chủ thể   do vậy, tùy vào từng trường hợp chủ thể thực hiện hành vi vi phạm phải gánh chịu những hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả nhất định.

Luật Thư viện quy định hệ thống thư viện bao gồm công lập và ngoài công lập, vì vậy, không quy định đầy đủ các hành vi sẽ tạo ra khoảng trống pháp luật, không có chế tài để áp dụng đối với những hành vi vi phạm hành chính. 

	Điều 29. Vi phạm quy định cấm trong hoạt động thư viện

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Đánh tráo tài nguyên thông tin;

b) Chiếm dụng tài nguyên thông tin;

c) Cung cấp thông tin trái quy định về người sử dụng dịch vụ thư viện.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Hạn chế quyền tiếp cận và sử dụng tài nguyên thông tin của người sử dụng thư viện trái với quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định này;
b) Làm hư hỏng tài nguyên thông tin.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi hủy hoại tài nguyên thông tin.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Cung cấp tài nguyên thông tin thuộc bí mật nhà nước trái quy định;

b) Xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin thư viện, cơ sở dữ liệu thư viện;

c) Làm sai lệch, gián đoạn hệ thống thông tin thư viện, cơ sở dữ liệu thư viện.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi phá hoại hệ thống thông tin thư viện, cơ sở dữ liệu thư viện.
6. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng hoạt động thư viện để xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kích động bạo lực, gây thù hằn giữa các dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; phá hoại thuần phong mỹ tục; lôi kéo người sử dụng thư viện vào tệ nạn xã hội.
7. Hình thức xử phạt bổ sung:
Đình chỉ hoạt động thư viện từ 12 tháng đến 24 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 6 Điều này.
8. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc trả lại tài nguyên thông tin đã đánh tráo hoặc chiếm dụng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.
	- UBDT: Bổ sung vào khoản 6 hành vi lợi dụng hoạt động thư viện để kỳ thị, xúc phạm các dân tộc thiểu số
- Bộ Công an, Bộ Tư pháp: đề nghị xem xét lại điểm a khoản 4 và khoản 6 vì đây là tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự

- Vụ Thư viện: + Lược bỏ khoản 4 vì trùng với khoản 2 Điều 18 Nghị định 167/2013/NĐ-CP và điểm b khoản 2 Nghị định 15/2020/NĐ-CP
+ Xem xét lại hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi quy định tại khoản 6 quá dài và quá nặng.

- Bộ Tư pháp: + Đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phụ lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2.
+ Khoản 3 trùng với điểm a khoản 1 Điều 5, khoản 2 Điều 15 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP
	hành vi này quy định tại  khoản 6
Tiếp thu, giữ lại một phần của khoản 6 gồm: kích động bạo lực; gây thù hằn giữa các dân tộc, tôn giáo; phá hoại thuần phong mỹ tục; lôi kéo người sử dụng thư viện vào tệ nạn xã hội
Tiếp thu, các hành vi tại khoản này được quy định là tội phạm tại các điều 289 và 337 Bộ luật Hình sự
Tiếp thu giảm thời gian còn 6-12 tháng, vì sau khi tiếp thu các ý kiến hành vi này chỉ còn lợi dụng hoạt động thư viện để kích động bạo lực; gây thù hằn giữa các dân tộc, tôn giáo; phá hoại thuần phong mỹ tục; lôi kéo người sử dụng thư viện vào tệ nạn xã hội.
Tiếp thu

Rà soát để có mức phạt tương đồng. Tuy nhiên tài nguyên thông tin theo quy định của Luật thư viện được quy định tại khoản 3 Điều 3 bao gồm rất nhiều loại trong đó có loại được coi là tài sản vì vậy đem đồng nhất tài nguyên thông tin với tài sản chưa chính xác, giữ nguyên như Dự thảo.

	Điều 30. Vi phạm quy định về hoạt động của thư viện

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện theo quy định.
2.  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm một trong các điều kiện thành lập thư viện trong quá trình hoạt động theo quy định.

3.  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động thư viện khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đồng ý theo quy định.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với tái phạm hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc bảo đảm điều kiện thành lập theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Buộc chấm dứt hoạt động của thư viện đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này.


	- Vụ Thư viện: Hành vi quy định tại khoản 1 chưa mang tính khả thi do quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Thư viện quy định thư viện có quyền thành lập
	Khoản 1 Điều 20 Luật Thư viện quy định thư viện có quyền thành lập, tuy nhiên tại khoản 1 Điều 23 Luật này cũng quy định việc thông báo về thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện  cho cơ quan có thẩm quyền theo thời gian, trình tự, thủ tục nhất định. Vì vậy cần phải xây dựng hành vi

	Điều 31. Vi phạm quy định về trách nhiệm của thư viện

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Ép buộc thư viện hoạt động trái với chức năng, nhiệm vụ của thư viện;
b) Cản trở thư viện trong việc trao đổi tài nguyên thông tin hoặc tham gia hệ thống thông tin thư viện trong nước và nước ngoài theo quy định;
c) Ép buộc thư viện cung cấp thông tin trái với quy định;
d) Thu phí, giá từ việc cung cấp dịch vụ thư viện trái với quy định;
đ) Không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;

e) Không công bố nội quy, hướng dẫn sử dụng thư viện;

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không bảo đảm quyền tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ thư viện theo quy định;

b) Không công khai, minh bạch về tài nguyên thông tin theo quy định;

c) Không tổ chức dịch vụ thư viện hoặc không bố trí thời gian phục vụ phù hợp với điều kiện sinh hoạt, làm việc, học tập của người sử dụng thư viện;

d) Không tổ chức hoặc từ chối phục vụ tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng;

đ) Tiếp nhận tài trợ, việc trợ, tặng cho, đóng góp trái với quy định.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm d khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều này.


	- Vụ Thư viện: + Điểm d khoản 1 trùng với hành vi quy định tại Điều 25, 26 Nghị định 109/2013/NĐ-CP
+ Tích hợp hành vi tại 3 điểm a, c và d khoản 2 vì thực chất hành vi tại điểm c và d là nằm trong hành vi tại điểm a

+ Hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 và điểm b khoản 2 chỉ phù hợp để áp dụng với thư viện công lập, không phù hợp với thư viện ngoài công lập.
	Tiếp thu lược bỏ vì trùng với khoản 1 Điều 25 Nghị định 109/2013/NĐ-CP
Tiếp thu bỏ hành vi tại điểm c và d

Theo quy định tại Điều 39 Luật Thư viện quy định về trách nhiệm của thư viện, Điều này không nói rõ chỉ áp dụng với thư viện công lập mà quy định chung, đã là một thư viện được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật này đều phải thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 39

	Điều 32. Vi phạm quy định về nghĩa vụ của người làm công tác thư viện

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
1. Không tạo điều kiện hoặc hạn chế người sử dụng thư viện tiếp cận, sử dụng tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện;

2. Phân biệt đối xử với người sử dụng thư viện.

3. Không hỗ trợ, hướng dẫn, trang bị kĩ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin cho người sử dụng thư viện;

4. Ứng xử trái với quy tắc ứng xử nghề nghiệp thư viện.


	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Đề nghị làm rõ hành vi quy định tại khoản 2
- Vụ Thư viện: Quy định Điều này là chưa hợp lý. Lý do các khoản 1, 2 và 3 đều là những hành vi hạn chế quyền tiếp cận thông tin đã được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 29 Dự thảo, quy tắc về ứng xử nghề nghiệp thư viện hiện nay chưa có, hơn nữa trong tương lai, quy tắc này sẽ do Hội nghề nghiệp về thư viện quy định, việc sử dụng quy định của Hội nghề nghiệp là căn cứ để xây dựng hành vi xử phạt vi phạm hành chính cần cân nhắc.
	Chỉnh sửa lại hành vi cho phù hợp với quy định của Luật Thư viện
Quy định tại Điều này xuất phát từ các quy định nội dung tại Điều 41 Luật Thư viện, tiếp thu lược bỏ hành vi  1 trùng với hành vi tại điểm a khoản Điều 29, giữ lại 2 hành vi. Hơn nữa, trong Luật không giao cho Hội nghề nghiệp quy định về quy tắc ứng xử mà đây là nghĩa vụ, đã là nghĩa vụ phải thực hiện không thực hiện sẽ có chế tài xử lý, Dự thảo đã quy định phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC về xây dựng hành vi vi phạm hành chính.

	Điều 33. Vi phạm quy định về nghĩa vụ của người sử dụng thư viện

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không chấp hành nội quy của thư viện;

b) Không thanh toán phí làm thẻ và sử dụng dịch vụ thư viện theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hoàn trả số tiền đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.


	Bộ Tư pháp cho rằng hành vi không chấp hành nội quy của thư viện sẽ bị xử lý theo nội quy của thư viện và hành vi không  thanh toán phí làm thẻ và sử dụng dịch vụ thư viện theo quy định chỉ là quan hệ dân sự vì vậy lược bỏ hai hành vi này.
	Tiếp thu lược bỏ điều này
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	Điều 34. Vi phạm quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài
1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi công bố, phổ biến tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật, sân khấu, âm nhạc ra nước ngoài theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép;

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi công bố, phổ biến tác phẩm điện ảnh ra nước ngoài theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép.

3. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi công bố, phổ biến tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật, sân khấu, âm nhạc thuộc loại cấm công bố, phổ biến.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi công bố, phổ biến tác phẩm điện ảnh ra nước ngoài thuộc loại cấm công bố, phổ biến.


	- TC TDTT: đề nghị bổ sung theo NĐ72
- Bộ Giao thông vận tải: Đề nghị bổ sung hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi quy định tại khoản 3 và 4.

	Lược bỏ Điều này do việc công bố tác phẩm  thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan xử phạt theo quy định tại Điều 11 Nghị định 131/2013/NĐ-CP. Việc phổ biến tác phẩm được thực hiện trong pháp luật chuyên ngành điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh,.. thông qua hoạt động phổ biến phim, các hình thức cuộc thi, sáng tác, triển lãm đối với tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm. Hơn nữa theo báo cáo tại các địa phương và Thanh tra Bộ chưa áp dụng quy định tại Điều này để xử phạt một hành vi nào. 

	Điều 35. Vi phạm quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không báo cáo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định về kết quả hoạt động trong năm hoặc khi có yêu cầu;

b) Không thông báo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi đặt chi nhánh và nơi dự kiến tổ chức các hoạt động về nội dung hoạt động và thời hạn ủy quyền cho chi nhánh.

2.  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thông báo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi đặt trụ sở về người đại diện theo pháp luật, người quản lý, nhân viên và thời gian bắt đầu hoạt động, kết thúc làm việc của người đại diện theo pháp luật, người quản lý và nhân viên;

b) Tổ chức hoạt động không đúng nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng kí thành lập và hoạt động hoặc giấy phép thành lập và hoạt động. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động, giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam hoặc giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh theo quy định.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh theo quy định.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25. 000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận đăng kí thành lập và hoạt động hoặc giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc dừng tổ chức hoạt động không đúng nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng kí thành lập và hoạt động hoặc giấy phép thành lập và hoạt động đối với cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam có hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc dừng hoạt động đối với chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam có hành vi quy định tại khoản 4 Điều này;

c) Buộc dừng hoạt động đối với cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam có hành vi quy định tại khoản 5 Điều này.
	- Cần Thơ: điểm b khoản 2 cần tăng mức phạt để bảo đảm tính chất, mức độ của hành vi.
- Lai Châu: Sửa điểm a thành điểm b tại khoản 6 để đúng với nội dung Dự thảo.

- Cục HTQT: bổ sung hành vi gian lận để được thành lập bị phạt tiền và đình chỉ hoạt động.
	Mức phạt này đã phù hợp với khung phạt cho hành vi không thông báo của  lĩnh vực văn hóa
Tiếp thu

Tiếp thu

	Điều 36. Vi phạm quy định đối với hoạt động của phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không mặc áo phao của người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Người lái phương tiện vui chơi giải trí dưới nước chưa đủ 15 tuổi hoặc không bảo đảm sức khỏe theo quy định;

b) Người lái phương tiện vui chơi giải trí dưới nước không có giấy chứng nhận lái phương tiện hoặc chưa được hướng dẫn về kỹ năng an toàn theo quy định;

c) Người lái phương tiện vui chơi giải trí dưới nước không mặc áo phao trong suốt thời gian tham gia hoạt động vui chơi giải trí;

d) Không neo, đậu phương tiện vui chơi, giải trí đúng khu vực quy định.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Để phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước hoạt động quá giờ được phép;

b) Không bố trí khu vực neo đậu cho phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng người lái phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước có động cơ tổng công suất máy chính trên 5 sức ngựa mà không có giấy chứng nhận lái phương tiện; 

b) Không hướng dẫn về kỹ năng an toàn cho người lái phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 sức ngựa trở xuống;

c) Không bố trí đầy đủ áo phao, thiết bị cứu sinh theo quy định;

d) Không có cảnh báo, chỉ dẫn về điều kiện khí hậu, sức khỏe, khuyến cáo về các trường hợp không được tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước;

đ) Không bố trí báo hiệu hoặc phao và cờ hiệu theo quy định; 

e) Đưa phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước vào hoạt động khi không bảo đảm các điều kiện theo quy định;

g) Tổ chức cho phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước hoạt động ngoài vùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc công bố.


	- Đà Nẵng: bỏ vì không phù hợp với lĩnh vực văn hóa
- TC TDTT: đề nghị bỏ vì thuộc phạm vi quản lý của ngành thể thao

- Khánh Hòa: đề nghị chuyển sang lĩnh vực thể thao

- Bộ Giao thông vận tải: Rà soát với hành vi quy định tại Nghị định 132/2015/NĐ-CP để thống nhất về mức phạt. Điểm a khoản 4 điều chỉnh cụm từ “giấy chứng nhận lái phương tiện” thành “giấy chứng nhận điều khiển phương tiện

- Ninh Thuận: Hành vi quy định tại điều này là thuộc lĩnh vực văn hóa hay lĩnh vực thể thao?
	Không tiếp thu vì những hành vi vui chơi, giải trí bằng phương tiện hoạt động dưới nước cũng là hoạt động văn hóa.
Không tiếp thu vì thể thao không điều chỉnh hết được các hoạt động được coi là thể thao nhưng lại chưa có quy định của pháp luật. Đồng thời sửa tên điều: “Vi phạm quy định đối với hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước, trừ phương tiện là trang thiết bị thể thao”, giữ nguyên nội dung. 
Không tiếp thu lý do như trên

Tiếp thu. Đối với cụm từ giấy chứng nhận lái phương tiện” Dự thảo sử dụng cụm từ trong Nghị định số 48/2019/NĐ-CP 

Rà soát loại trừ những hành vi đã quy định trong Nghị định số 46/2019/NĐ-CP

	Điều 37. Vi phạm quy định về sản xuất, lưu hành băng, đĩa trò chơi điện tử
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức trò chơi điện tử có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tổ chức trò chơi điện tử có nội dung đồi trụy;

b) Bán, cho thuê băng, đĩa trò chơi điện tử có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất băng, đĩa trò chơi điện tử có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất băng, đĩa trò chơi điện tử có nội dung đồi trụy.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.


	- Bắc Giang, Vĩnh Long: Bổ sung hành vi kinh doanh trò chơi điện tử không phép, kinh doanh máy trò chơi điện tử không có tem nhãn kiểm soát nội dung của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Thừa thiên Huế: Bổ sung hành vi “Kinh doanh trò chơi điện tử ở địa điểm cách trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông không bảo đảm khoảng cách theo quy định”.
- Thanh tra Chính phủ: Mức phạt tại điều này chưa đủ sức răn đe với chủ thể vi phạm. Thực tế cho thấy hành vi này đang làm băng hoại đạo đức xã hội và là nguyên nhân chính gây ra tội phạm, nhất là tội phạm xâm hại tình dục, bạo lực, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em. Vì vậy cần tăng mức phạt.
	Tiếp thu xây dựng lại Điều này theo quy định tại NĐ103, Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL
“Điều 37. Vi phạm quy định về hoạt động trò chơi điện tử

Bổ sung các hành vi kinh doanh trò chơi điện tử không đúng thời gian theo quy định, kinh doanh tại địa điểm cách trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông không bảo đảm khoảng cách theo quy định tại khoản 1 mức phạt từ 3-5 triệu. Chuyển khoản 1 thành 2,...

Bổ sung hành vi không có tem, nhãn kiểm soát lưu hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên máy trò chơi điện tử.

Tiếp thu

Tiếp thu 

	
	
	

	Điều 38. Vi phạm quy định về văn hóa, thể thao và du lịch cho người khuyết tật, người cao tuổi
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi từ chối cung cấp dịch vụ, trang thiết bị phục vụ người khuyết tật, người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện việc miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ cho người khuyết tật và người cao tuổi khi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi từ chối để người khuyết tật, người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao của người khuyết tật, người cao tuổi khi có đủ điều kiện.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ, trang thiết bị phục vụ không bảo đảm an toàn cho người khuyết tật, người cao tuổi khi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.


	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: điều này còn cả lĩnh vực thể thao và du lịch
	Tiếp thu bỏ lĩnh vực thể thao và du lịch

	Chương III
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO
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	Điều 39. Vi phạm quy định về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo
1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo thuốc lá;

b) Quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên;

 c) Quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi; thức ăn bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo dưới mọi hình thức; sử dụng hình ảnh bào thai hoặc trẻ nhỏ trong quảng cáo sữa dùng cho phụ nữ mang thai;

d) Quảng cáo thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc;

đ) Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác.

2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định;

b) Quảng cáo các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục;

c) Quảng cáo súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.


	- Thanh Hóa: khoản 1 đề nghị giảm mức phạt xuống 50 triệu vì cao quá không khả thi, vượt quá thẩm quyền của thanh tra địa phương sẽ làm cho vi phạm không được xử lý ngay và triệt để.
- Tiền Giang: Điểm b khoản 1 đề nghị bổ sung nội dung như sau: “b) Quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên, trừ biển hiệu của cơ sở kinh doanh rượu.”
- Bộ TTTT: đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả là thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in vào khoản 3

- Bộ Y tế: Đề nghị sửa điểm d khoản 1 như sau: "d) Quảng cáo thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc; thuốc có giấy đăng ký lưu hành không còn thời hạn hiệu lực tại Việt Nam." để phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 79 Luật Dược 2016

	- Không tiếp thu vì đây là hàng hóa cấm quảng cáo, vì vậy cần tăng mức phạt. Về thẩm quyền Chủ tịch UBND có thể phạt ở mức cao nhất
Đây là hành vi bị cấm vì vậy biển hiệu cũng không được thể hiện

Tiếp thu 

Nội dung đề nghị bổ sung vào điểm d khoản 1 không được quy định trong luật Quảng cáo, tại khoản 2 Điều 79 Luật Dược chỉ là quy định về điều kiện thuốc được quảng cáo, Điều 6 Luật Dược quy định hành vi bị cấm cũng không quy định nội dung này, Vì vậy, bổ sung nội dung này cũng không có căn cứ pháp lý mà nội dung này nên quy định tại Điều 58 Dự thảo 

	Điều 40. Vi phạm quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo
1. Phạt tiền đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ  trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng như sau:
a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ;

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định;

b) Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, khoản 1 và khoản 3 Điều 51, khoản 2 Điều 53, khoản 3 Điều 56 Nghị định này;

c) Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc; xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo; định kiến về giới; định kiến về người khuyết tật;

d) Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định;

b) Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lợi dụng quảng cáo để xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

b) Quảng cáo có nội dung so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác;

c) Quảng cáo có nội dung tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em;

d) Quảng cáo có nội dung trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo sai sự thật, không đúng quy cách, chất lượng, công dụng, nhãn hiệu, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, xuất xứ, chỉ dẫn địa lý, phương thức phục vụ, thời hạn sử dụng, thời hạn bảo quản, bảo hành của hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 58, điểm đ khoản 3 Điều 59, điểm a khoản 2 Điều 62, khoản 1 Điều 68 và khoản 1 Điều 69 Nghị định này;

b) Quảng cáo lừa dối, gây nhầm lẫn cho công chúng, người tiêu dùng, khách hàng về tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo với tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác hoặc lừa dối, gây nhầm lẫn về tính năng, tác dụng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 59, điểm b khoản 4 Điều 60 Nghị định này;

c) Quảng cáo gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh doanh và người tiếp nhận quảng cáo;

d) Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam trong quảng cáo mà không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia;

đ) Sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam trong quảng cáo.

6. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 53 Nghị định này;

b) Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 53 Nghị định này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này;

b) Buộc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;

c) Buộc cải chính thông tin đối với hành vi quy định tại điểm a và điểm b khoản 5 Điều này.


	- HHQC Đà Nẵng: Bỏ điểm b khoản 1 vì khi khách hàng đã thuê đơn vị dịch vụ quảng cáo thì đơn vị đó sẽ chịu trách nhiệm về thực hiện hành vi quảng cáo.

Cần xem xét lại việc nhiều địa phương đang treo băng rôn, phướn tuyên truyền chính trị trên các trụ điện, cây xanh,..

Điểm b khoản 3 chưa rõ ràng những trường hợp nào được pháp luật cho phép.
- Cần Thơ: tăng mức phạt tại khoản 1 vì hành vi này xảy ra thường xuyên cần tăng mức phạt bảo đảm tính răn đe.
- Sóc Trăng: đề nghị tăng mức phạt từ 10 - 15 triệu tại điểm b khoản 1 vì tại thực tế địa phương đối tượng này thường thuê người không nghề nghiệp, học sinh, sinh viên thực hiện hành vi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, phản cảm.

- Phú Yên: Mâu thuẫn giữa điểm a khoản 2 Điều này và điểm a khoản 3 Điều 60 khi sử dụng từ “tốt nhất”.
- HHQC Việt Nam: Đề nghị bỏ điểm d và đ khoản 5 vì Luật QC đã bỏ hành vi này.

- Khánh Hòa: điểm b khoản 1 tăng mức phạt lên bằng điểm b khoản 2

- Tiền Giang: khoản 1 đề nghị bổ sung nội dung như sau: “1. Phạt tiền đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột đèn chiếu hiệu giao thông, mặt đường, cây xanh nơi công cộng, hàng rào, cổng trụ sở cơ quan nhà nước.”
+ Tại điểm d khoản 5 Điều 40 của dự thảo Nghị định đề nghị sửa đổi nội dung như sau: “d. Sử dụng hình ảnh bản đồ trong quảng cáo liên quan đến chủ quyền lãnh thổ Việt Nam mà không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới Việt Nam theo quy định của pháp luật.” 
- UBDT: bổ sung vào điểm c khoản 2 hành vi quảng cáo có tính chất chia rẽ, xúc phạm, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, không phù hợp với truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.
- VCCI: bỏ điểm b khoản 1 vì người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo nhiều khi không kiểm soát được hành vi quảng cáo của người làm dịch vụ quảng cáo.
- Thanh tra Chính phủ: Đề nghị tăng mức phạt tại khoản 1, thực tế hành vi này rất phổ biến làm mất mỹ quan, gây bức xúc trong xã hội, cần ngăn chặn.

- Ngân hàng Nhà nước: đề nghị bỏ điểm đ khoản 5 vì trùng với khoản 4 Điều 31 Nghị định 88/2019/NĐ-CP

- Bộ Ngoại giao: Bổ sung hành vi quảng cáo gây hại đến chủ quyền, an ninhquốc gia của Việt Nam. (sản phẩm, tờ rơi in ấn hình “đường lưỡi bò”)

Nội dung quảng cáo cần tránh xung đột, miệt thị văn hóa, tôn giáo các nước ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao
- Bộ Công Thương: điểm a và b khoản 5 đề nghị mô tả hành vi đúng như quy định của Luật QC

- Bộ TTTT: đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả là thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in vào khoản 1

- Lạng Sơn: Đề nghị xem xét, bổ sung thêm tại điểm d khoản 7: Yêu cầu doanh  nghiệp viễn thông khóa 02 chiều đối với các số điện  thoại không đăng ký thông tin thuê bao chính chủ đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này”.
- TPHCM: Điều chỉnh điểm b khoản 2: “Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội…” theo hướng cụ thể hơn để dễ áp dụng trong thực tiễn và thống nhất, đồng bộ với các hành xử phạt quy định tại Điều 52, Điều 53 và Điều 67 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ và Điều 12, Điều 53 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt như sau:

+ Tại khoản 1 Điều 52 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ: “Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi trang trí, treo biển quảng cáo hoặc các vật dụng khác vào cột đèn chiếu sáng mà không được phép hoặc không đúng quy định”.

+ Tại điểm b, khoản 2 Điều 53 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ: “Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi giăng dây, giăng đèn trang trí, treo biển quảng cáo vào cây xanh ở những nơi công cộng, đường phố, công viên không đúng quy định”.

- Tại điểm a khoản 2 Điều 67 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong hành vi Quảng cáo thương mại tại công sở”.

+ Tại điểm d khoản 3 Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo trên đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị”.

+ Tại điểm b khoản 5 Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo gây cản trở giao thông”.

+ Tại điểm b khoản 8 Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm dựng biển quảng cáo trên đất hành lang an toàn đường bộ khi chưa được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản hoặc dựng biển quảng cáo trên phần đất dọc hai bên đường bộ dùng để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ”.

+ Tại điểm c khoản 3 Điều 53 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm đặt, treo biển quảng cáo, biển chỉ dẫn hoặc các vật che chắn khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường sắt”.

+ Tại điểm b khoản 4 Điều 53 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm dựng biển quảng cáo hoặc các biển chỉ dẫn khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường sắt”.
- Bộ Y tế: + Tại khoản 4 : Đề nghị làm rõ hành vi thế nào là quảng cáo có nội dung tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em để các cơ quan thực hiện pháp luật và người dân có thể hiểu và thực hiện đúng.

+ Đề nghị bổ sung khoản 7 quy định hình thức xử phạt bổ sung và chuyển khoản 7 thành khoản 8 trong trường hợp vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, cụ thể như sau:

“Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 05 đến 07 tháng; tước quyền sử dụng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo từ 22 tháng đến 24 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm a Khoản 2, điểm b khoản 4, khoản 5 Điều này trong trường hợp vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ 02 lần trở lên trong thời hạn 06 tháng”.

- Bộ Tư pháp: đề nghị làm rõ hành vi tại khoản 1, xử phạt hai đối tượng người treo, đặt, dán,vẽ  và người có hàng hóa, dịch vụ quảng cáo. Vậy trong trường hợp người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tự đi treo, đặt, dán,vẽ quảng cáo thì xử phạt theo hành vi nào tại điểm a hay b? Ngoài ra, đề nghị rà soát với hành vi “cung cấp số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt được treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên trụ điện, cột điện, cột tín hiệu giao thông, bờ tường, cây xanh, nơi công cộng” tại khoản 1 Điều 94 NĐ 15/2020/NĐ-CP về mức phạt
- Công ty Heineken VN:  điểm b khoản 1 việc xử phạt người cosản phẩm hàng hóa, dịch vụ quảng cáo là chưa phù hợp, vì trong nhiều trường hợp học không biết hoặc không thể kiểm soát được các tờ quảng cáo sẽ được treo đặt, dán vẽ ở các nơi bị cấm. Đề nghị sửa như sau: “b. Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo nếu có yêu cầu người khác treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm ....”

	Tiếp thu

 Việc tuyên truyền về các sự kiện chính trị - xã hội không phải là hành vi quảng cáo

Được quy định cụ thể trong Bộ luật dân sự và các Luật khác có liên quan

Tiếp thu 
Hành vi này bỏ vì không phù hợp với quy định của Luâth QC
Điểm a khoản 3 Điều 60 có tài liệu chứng minh sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ vì vậy không có gì mẫu thuẫn giữa hai hành vi này.

Tiếp thu 
Tiếp thu
Những địa diểm đề nghị bổ sung chưa có quy định trong Luật QC, tuy nhiên có thể áp dụng hành vi tại điểm b khoản 2 Điều 40 để xử phạt 
Hành vi này lược bỏ vì không được quy định trong Luật Quảng cáo
Luật QC không quy định cụ thể như đề nghị, tuy nhiên tại điểm d khoản 4, điểm c khoản 2 cũng đã thể hiện được nội dung được đề xuất bổ sung. Vì vậy không bổ sung hành vi này.
Tiếp thu

Tiếp thu

Tiếp thu
Tiếp thu. 
Đã được thể hiện tại điểm c khoản 2
Tiếp thu

Tiếp thu
Tại khoản 1 Điều 94 Nghị định 15/2020/NĐ-CP đa quy định phạt từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi cung cấp số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt được treo, đặt, rán trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, bờ tường, cây xanh, nơi công cộng 

Những hành vi được quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP đều đã được quy định tại Nghị định số 158/2013/NĐ-CP và dự thảo Nghị định này. Tại điểm này Dự thảo đã quy định và có áp dụng kỹ thuật loại trừ các hành vi đã được quy định cụ thể tại các điểm, khoản, điều khác trong Dự thảo. 
Khoản này được xây dựng trên cơ sở quy định nội dung tại khoản 14 Điều 8 Luật Quảng cáo. Việc giải thích các cụm từ phải được giải thích trong Luật.
Tiếp thu
Tiếp thu chỉnh sửa chỉ phạt một hành vi là treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo mà không quan tâm đến chủ thể là người làm dịch vụ quảng cáo hay người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo. Về hành vi trùng với NĐ 15/2020/NĐ-CP, về bản chất hành vi tại dự thảo này đang được xây dựng trên cơ sở quy định cấm của Luật Quảng cáo mà không phải mục đích chính là nhằm vào số điện thoại trên sản phẩm quảng cáo. Hành vi này chỉ trùng một phần còn những sản phẩm quảng cáo không có số điện thoại chỉ có địa chỉ liên hệ, vì vậy mức phạt cũng không thể để tương xứng.
Cùng với ý kiến của một số Bộ và đơn vị góp ý kiến khoản 1 điều này chỉnh sửa chỉ xử phạt 1 hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ  trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng và tăng mức tiền phạt từ 5 triệu đống đến 10 triệu đồng.

	Điều 41. Vi phạm các quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà không thể hiện bằng tiếng Việt, trừ những trường hợp nhãn hiệu hàng hóa, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài; các từ ngữ đã được quốc tế hóa không thể thay thế bằng tiếng Việt; sách, báo, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm được phép xuất bản bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài; chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài;

b) Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà thể hiện khổ chữ nước ngoài vượt quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và không đặt bên dưới chữ tiếng Việt trong trường hợp trên cùng một sản phẩm quảng cáo có sử dụng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 56 Nghị định này;

c) Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà không đọc tiếng Việt trước tiếng nước ngoài trong trường hợp trên cùng một sản phẩm quảng cáo có sử dụng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài khi phát trên đài phát thanh, truyền hình hoặc trên các phương tiện nghe nhìn, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58, khoản 2 Điều 59 và khoản 1 Điều 60 Nghị định này.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.


	- Bộ TTTT: đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả là thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in vào khoản 2

	Tiếp thu

	Điều 42. Vi phạm các quy định về quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ, rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 39 Nghị định này
1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc quảng cáo rượu, bia.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và quảng cáo bia sau đây:
a) Có thông tin, hình ảnh nhằm khuyến khích uống rượu, bia; thông tin có nội dung, hình ảnh thể hiện rượu, bia có tác dụng tạo sự trưởng thành, thành đạt, thân thiện, hấp dẫn về giới tính; hướng đến trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai;
b) Sử dụng vật dụng, hình ảnh, biểu tượng, âm nhạc, nhân vật trong phim, nhãn hiệu sản phẩm dành cho trẻ em, học sinh, sinh viên; sử dụng hình ảnh của người chưa đủ 18 tuổi trong quảng cáo rượu, bia;
c) Quảng cáo trong các sự kiện, trên các phương tiện quảng cáo, sản phẩm dành cho người chưa đủ 18 tuổi, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai;
d) Quảng cáo trên phương tiện giao thông;
đ) Quảng cáo trên báo nói, báo hình ngay trước, trong và ngay sau chương trình dành cho trẻ em; trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày, trừ trường hợp được phép theo quy định của pháp luật;
e) Quảng cáo trên phương tiện quảng cáo ngoài trời vi phạm quy định về kích thước, khoảng cách đặt phương tiện quảng cáo tính từ khuôn viên của cơ sở giáo dục, cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi theo quy định của pháp luật;

g) Quảng cáo không có cảnh báo để phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định của pháp luật;

h) Quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và thiết bị viễn thông khác mà không có hệ thống công nghệ chặn lọc, phần mềm kiểm soát tuổi của người truy cập để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin về rượu, bia.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Quảng cáo trong các chương trình, hoạt động văn hóa, sân khấu, điện ảnh, thể thao;
b) Quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo ngoài trời, trừ biển hiệu của cơ sở kinh doanh rượu, bia.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động quảng cáo rượu, bia có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại điểm h khoản 2 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.
	- HHQC Đà Nẵng: + Điểm a khoản 2 còn chung chung và chưa rõ ràng. 
+ Điểm a khoản 3 trường hợp các hãng bia tài trợ thì có được quảng cáo không?

+ Điểm b khoản 3: chỉ được quảng cáo ở các cơ sở kinh doanh rượu bia, còn trên các phương tiện pano quảng cáo ngoài trời thì không được.

- HHQC VN: Đề nghị gộp khoản 1 vào điểm b khoản 2.
- HHQCVN và CTy HEINEKEN: cùng có ý kiến đề nghị quy định lại khoản 3 cho phù hợp với quy định của Luật PCTHRB

- Tiền Giang: Đề nghị bãi bỏ điểm b khoản 3 Điều 42 và sửa đổi khoản 3 Điều 42 như sau: “3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo trong các chương trình, hoạt động văn hóa, sân khấu, điện ảnh, thể thao.”

Lý do bãi bỏ điểm b khoản 3 Điều 42 là do: Quảng cáo trên các phương tiện ngoài trời không cấm chỉ quy định điều kiện về khoảng cách, kích thước và cảnh báo tác hại, ngoại trừ quảng cáo trên phương tiện giao thông đã có quy định xử phạt tại điểm d khoản 2 Điều này và quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên đã có quy định xử phạt tại điểm b khoản 1 Điều 39.
- CTy HEINEKEN: + Điều chỉnh khoản 3 phù hợp với Luật PCTHRB
+ Khoản 4: Đình chỉ hoạt động quảng cáo rượu, bia có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng trên phương tiện quảng cáo  tương ứng nếu vi phạm quy định tại điểm h khoản 2 Điều này.
	Tiếp thu và chỉnh sửaTheo quy định của Luật PCTHRB.

Tiếp thu và chỉnh sửaTheo quy định của Luật PCTHRB.

Không tiếp thu vì điểm b khoản 3 được xây dựng theo quy định của Luật PCTHRB
Tiếp thu

Thể hiện như dự thảo đã bao hàm ý như góp ý của Quý Công ty chỉ đình chỉ hoạt động quảng cáo trên phương tiện quảng cáo bị vi phạm. Tức là báo điện tử hoặc trang thông tin điện tử hoặc phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối hơạc thiết bị viễn thông khác.

	Điều 43. Vi phạm các quy định về điều kiện quảng cáo
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy theo quy định khi quảng cáo cho các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 58, điểm a khoản 2 Điều 60 Nghị định này;

b) Không có Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng theo quy định khi quảng cáo tài sản.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.


	- Bộ TTTT: đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả là thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in vào khoản 2

	Tiếp thu

	Điều 44. Vi phạm các quy định về thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo
Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động của tổ chức, cá nhân nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam mà không thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo của Việt Nam thực hiện.
	- Thanh tra Bộ: Dự thảo Nghị định này chỉ quy định hành vi không quy định chủ thể cụ thể vì vậy, khi bất kỳ chủ thể nào có hành vi vi phạm tại Điều này sẽ bị áp dụng Điều này để xử phạt. Hành vi này không xác định được chủ thể hành vi nên bỏ
	Giữ nguyên 
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	Điều 45. Vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thông báo theo quy định về tên, địa chỉ, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam thực hiện dịch vụ quảng cáo cho chủ sở hữu trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới;

b) Không báo cáo theo quy định về hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam thực hiện dịch vụ quảng cáo cho chủ sở hữu trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới;

c) Quảng cáo trực tiếp trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới mà không thông qua tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo đã đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thiết kế, bố trí phần quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thiết kế để độc giả có thể chủ động tắt hoặc mở quảng cáo không ở vùng cố định;

b) Thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo không ở vùng cố định vượt quá 1,5 giây.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tháo gỡ quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.
	- HHQCVN: đề nghị sửa lại điểm c khoản 1 cho phù hợp với khoản 3 Điều 23 LQC.
- Bộ TTTT: Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2 thành: “Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thiết kế, bố trí phần quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin, bài”.

	Tiếp thu. Hành vi này được xây dựng trên cơ sở quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Luật QC (quy định chi tiết khoản 3 Điều 23 LQC)
Tiếp thu

	Điều 46. Vi phạm quy định về quảng cáo trên phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Gửi thư điện tử, tin nhắn nhằm cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ khi chưa được sự đồng ý của người nhận;

b) Quảng cáo bằng gửi tin nhắn, thư điện tử quảng cáo không được sự đồng ý trước đó của người nhận; 5-10 tr
c) Gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo mà phần thông tin cho phép người nhận từ chối không đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, không bảo đảm cho người nhận có khả năng từ chối quảng cáo;

d) Gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo không đầy đủ thông tin về người gửi hoặc thông tin về nhà cung cấp dịch vụ gửi theo quy định;

đ) Không chấm dứt ngay việc gửi tin nhắn, thư điện tử quảng cáo khi người nhận thông báo từ chối quảng cáo; 20-30
e) Thu phí dịch vụ đối với thông báo từ chối quảng cáo của người nhận.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quảng cáo của nhà cung cấp dịch vụ thông tin điện tử, viễn thông sau đây:

a) Gửi tin nhắn quảng cáo đến điện thoại sau 22 giờ đến trước 7 giờ sáng hôm sau;

b) Gửi quá ba tin nhắn quảng cáo đến một số điện thoại hoặc quá ba thư điện tử đến một địa chỉ thư điện tử trong vòng 24 giờ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người nhận.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm e khoản 1 Điều này.


	- Hải Phòng: Điểm b khoản 1 trùng điểm a khoản 2 Đ94 NĐ 15/2020/NĐ-CP, điểm d khoản 1 trùng với điểm i khoản 4 Đ94 NĐ 15/2020/NĐ-CP, điểm c khoản 1 trùng điểm a khoản 6 Đ94 NĐ 15/2020/NĐ-CP
- Bộ TTTT: Đề nghị cơ quan chủ trì nghiên cứu để bảo đảm quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại Điều 46 của dự thảo Nghị định này không chồng chéo, mâu thuẫn với quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin đã được quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

	Rà soát bảo đảm  mức phạt tương ứng.
Đã rà soát nhưng dự thảo NĐ chỉ quy định những hành vi quy định tại Luật QC. Một số hành vi bị trùng như hành vi chủ động quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị câm tại điểm h khoản 3 Điều 94, tuy nhiên những hành vi này được xây dựng theo nội dung của Luật Quảng cáo vì vậy cần được quy định tại Dự thảo này và có điều chỉnh mức phạt tương ứng. 

	Điều 47. Vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo in
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Ra phụ trương quảng cáo mà không thông báo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

b) Phụ trương quảng cáo không đánh số riêng; không cùng khuôn khổ với trang báo chính; không phát hành cùng trang báo chính;

c) Quảng cáo trên bản tin.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo trên bìa một của tạp chí, trang nhất của báo.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo quá diện tích theo quy định trên một ấn phẩm báo, tạp chí, trừ báo, tạp chí chuyên quảng cáo;

b) Không có dấu hiệu phân biệt quảng cáo với các nội dung khác;

c) Không thể hiện tên tờ báo; tên, địa chỉ của cơ quan báo chí; dòng chữ “Phụ trương quảng cáo không tính vào giá bán” trên trang một của phụ trương quảng cáo.


	
	

	Điều 48. Vi phạm quy định về quảng cáo trên báo nói, báo hình
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo trên báo nói, báo hình mà không có dấu hiệu phân biệt nội dung quảng cáo với các nội dung khác.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo sản phẩm bằng hình thức chạy chữ hoặc chuỗi hình ảnh chuyển động mà sản phẩm quảng cáo không đặt sát phía dưới màn hình hoặc vượt quá 10% chiều cao màn hình và gây ảnh hưởng tới các nội dung chính trong chương trình;

b) Quảng cáo băng vệ sinh, bao cao su, thuốc chữa bệnh ngoài da, thuốc tẩy giun sán, dung dịch vệ sinh phụ nữ và các loại sản phẩm hàng hóa tương tự trên đài phát thanh, đài truyền hình trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 20 giờ hàng ngày.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo vượt quá 10% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của tổ chức phát sóng không phải là kênh, chương trình chuyên quảng cáo;

b) Quảng cáo trong chương trình thời sự;

c) Quảng cáo trong chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp về các sự kiện chính trị đặc biệt, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc;

d) Quảng cáo quá hai lần trong mỗi chương trình phim truyện trên đài truyền hình;

đ) Quảng cáo quá bốn lần trong mỗi chương trình vui chơi, giải trí trên đài phát thanh, đài truyền hình;

e) Quảng cáo một lần quá 5 phút trong chương trình phim truyện, chương trình vui chơi, giải trí trên đài phát thanh, đài truyền hình;

g) Quảng cáo trên truyền hình trả tiền quá 5% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của tổ chức phát sóng không phải là kênh, chương trình chuyên quảng cáo;

h) Chiếu toàn bộ nội dung phim để quảng cáo khi chưa có giấy phép phổ biến phim của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có quyết định phát sóng của của người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình.

4. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.


	- HHQC VN: + Đề nghị bỏ điểm b khoản 2.
+ Khoản 4 mức phạt tối đa là 200 triệu sẽ do cơ quan nào có thẩm quyền xử phạt?
	Tiếp thu
Điều này có quy định áp dụng đối với tổ chức, hơn nữa tại khoản 4 Điều 5 đã quy định thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức gấp đôi thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân. Vì vậy trong trường hợp này các chức danh quy định từ Điều 72 đến 78 nếu có chức năng xử phạt đến 100 triệu đồng trong lĩnh vực quảng cáo sẽ có thẩm quyền phạt phạt đến 200 triệu đồng

	Điều 49. Vi phạm quy định về quảng cáo trên sản phẩm in
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo không ghi tên, địa chỉ, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người quảng cáo, số lượng in, nơi in trên tranh, ảnh, áp-phích, ca-ta-lô, tờ rời, tờ gấp và các sản phẩm in khác hoặc không phải xuất bản phẩm, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều này.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đặt biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo không đúng quy định;

b) Quảng cáo vượt quá diện tích theo quy định trên tranh, ảnh, áp-phích, ca-ta-lô, tờ rời, tờ gấp có nội dung cổ động, tuyên truyền về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật;

c) Quảng cáo vượt quá diện tích theo quy định trên lịch blốc hoặc nội dung, hình ảnh quảng cáo trên lịch blốc không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam;

d) Quảng cáo trên tờ lịch blốc in ngày quốc lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo lẫn vào nội dung hoặc làm gián đoạn nội dung của xuất bản phẩm điện tử;

b) Quảng cáo trên một trong các bìa hai, ba và bốn của xuất bản phẩm dạng sách và tài liệu không kinh doanh dạng sách, trừ trường hợp quảng cáo về tác giả, tác phẩm, nhà xuất bản và sách chuyên quảng cáo;

c) Quảng cáo trên bìa một hoặc trang nội dung của xuất bản phẩm dạng sách và tài liệu không kinh doanh dạng sách, trừ sách chuyên quảng cáo;

d) Quảng cáo tác giả, tác phẩm, nhà xuất bản hoặc biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và hoạt động trên tài liệu không kinh doanh mà không phải của tổ chức, cá nhân xuất bản tài liệu đó.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo trên các sản phẩm in là bản đồ hành chính, giấy tờ có giá, văn bằng chứng chỉ và văn bản quản lý nhà nước.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này.


	- Bộ TTTT: Điểm c khoản 2 đề nghị diễn đạt lại như sau: “c) Quảng cáo vượt quá diện tích theo quy định hoặc quảng cáo có nội dung, hình ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam trên từng tên xuất bản phẩm là lịch blốc” để miêu tả chính xác hơn về hành vi vi phạm. 
Tương tự điểm a, b và c khoản 3
	Tiếp thu

	Mục 3
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	Điều 50. Vi phạm quy định về quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, màn hình chuyên quảng cáo
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Treo, dựng, đặt, gắn mỗi bảng quảng cáo, băng-rôn không đúng vị trí đã quy hoạch hoặc vị trí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

b) Không ghi rõ tên, địa chỉ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên mỗi bảng quảng cáo, băng-rôn, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Nghị định này;

c) Thông báo không đúng về nội dung quảng cáo trên mỗi bảng, mỗi băng-rôn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo;

d) Quảng cáo trên bảng, băng-rôn mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo chấp thuận sau khi thông báo nội dung quảng cáo.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo vượt diện tích quy định của bảng quảng cáo, băng-rôn tại vị trí đã quy hoạch hoặc vị trí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

b) Không tự tháo dỡ bảng quảng cáo, băng-rôn đã hết hạn ghi trong thông báo;

c) Không thông báo về nội dung quảng cáo trên mỗi bảng, mỗi băng-rôn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đặt biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo không đúng vị trí quy định trên bảng quảng cáo, băng-rôn có nội dung tuyên truyền, cổ động chính trị, chính trị - xã hội;

b) Thể hiện lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa vượt quá diện tích theo quy định trên bảng quảng cáo, băng-rôn có nội dung tuyên truyền, cổ động chính trị, chính trị - xã hội;

c) Quảng cáo trên bảng, băng-rôn không tuân theo quy định về khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; che khuất đèn tín hiệu giao thông; chăng ngang qua đường giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng;

d) Sửa đổi làm sai lệch nội dung quảng cáo đã thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Sử dụng giấy tờ giả mạo trong hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng, băng-rôn.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo sử dụng âm thanh trên màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời.

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét vuông trở lên mà không có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình có sẵn mà không có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.

7. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông trở lên mà không có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tháo dỡ quảng cáo đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này;

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 6 Điều này;

c) Buộc tháo dỡ công trình đối với hành vi quy định tại khoản 5 và khoản 7 Điều này.
	- HHQC Đà Nẵng: điểm d khoản 1 đề nghị bỏ vì LQC quy định sau 5 ngày thông báo mà cơ quan có thẩm quyền không có ý kiến thì được quảng cáo như thông báo.
- HHQCVN, CTy HEINEKEN: Bỏ điểm d khoản 1 vì không phù hợp với khoản 2 Điều 30 Luật QC.
- Bình Thuận, Hà Nội, Ninh Thuận: + bỏ từ mỗi tại điểm a và c khoản1 và tăng mức xử phạt.

+ Điểm c khoản 2 bỏ cụm từ “trên mỗi bảng, mỗi băng rôn”

- Quảng Bình: điểm c, khoản 1 bổ sung thêm từ “số lượng” sau từ “nội dung”
- Tiền Giang: đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

+ Đề nghị thay thế cụm từ: “bảng quảng cáo, băng rôn” thành cụm từ “bảng, băng rôn quảng cáo, màn hình chuyên quảng cáo”.

+ Đề nghị bổ sung từ “mỗi” tại điểm d khoản 1 như sau: “d) Quảng cáo trên mỗi bảng, băng rôn quảng cáo, màng hình chuyên quảng cáo mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo chấp thuận sau khi thông báo nội dung quảng cáo.”   
- TPHCM: + Bổ sung hành vi xử phạt tại Điều này: “Treo, đặt, dán, viết, vẽ quảng cáo số điện thoại của người làm dịch vụ lên tường, gốc cây, cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh nơi công cộng và các vật thể khác làm mất mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường” và áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả là cắt liên lạc số điện thoại của người làm dịch vụ đối với hành vi vi phạm này.
+ Điều chỉnh điểm a khoản 1: “Treo, dựng, đặt, gắn mỗi bảng quảng cáo, băng rôn không đúng vi trí quy hoạch hoặc vị trí đã được cơ quan nhà nước có thẩm chấp thuận” thành “Treo, dựng, đặt, gắn mỗi bảng quảng cáo, băng rôn, màn hình chuyên trang quảng cáo ngoài trời không đúng vị trí đã được cơ quan nhà nước có thẩm chấp thuận” căn cứ theo Điều 37, Luật Quảng cáo năm 2012.
+ Điều chỉnh biện pháp khắc phục hậu quả tại điểm b, khoản 1 “Buộc tháo dỡ quảng cáo” thành “Buộc ghi rõ tên, địa chỉ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên mỗi bảng quảng cáo, băng rôn”.
+ Bãi bỏ các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 5, khoản 6 và khoản 7 vì các hành vi vi phạm này có liên quan đến Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của ngành xây dựng nên áp dụng xử phạt tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở để xử lý, thực tiễn tại địa phương theo quy định Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2014 quy định cụ thể về trách nhiệm kiểm tra xây dựng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn và Thanh tra chuyên ngành xây dựng, không có quy định cho công chức, viên chức ngành văn hóa và thể thao.
- Thanh tra Bộ: Bỏ từ “mỗi” tại điểm c khoản 2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	Tiếp thu
Tiếp thu

Không tiếp thu, Xử phạt theo số lượng bảng đảm bảo công bằng giữa các chủ thể quảng cáo
Không tiếp thu

Tiếp thu chỉnh sửa phù hợp với LQC
Không tiếp thu
Không tiếp thu
Không tiếp thu vì Hành vi này đã được quy định tại Điều 40 

Tiếp thu

Giữ nguyên như Dự thảo vì việc ghi thiếu thông tin về tên, địa chỉ của người kinh doanh quảng cáo buộc phải tháo dỡ 
Không tiếp thu vì đây là nội dung quy định của Luật QC
tiếp thu

	Điều 51. Vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến  500.000 đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.

2.  Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến  5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 42 Nghị định này:

a) Quảng cáo tại mặt trước, mặt sau và trên nóc của một phương tiện giao thông;

b) Quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của một phương tiện giao thông theo quy định.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến  10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.


	- Đà Nẵng: bổ sung hình thức xử phạt “Tịch thu tờ rơi quảng cáo đối với hành vi tại khoản 1 và khoản 3”.
- Cần Thơ, Vĩnh Long: tăng mức phạt tại khoản 1 vì hành vi này xảy ra thường xuyên cần tăng mức phạt bảo đảm tính răn đe.

-Bộ Giao thông vận tải: bổ sung từ an toàn vào cụm từ “trật tự giao thông” cho thống nhất với nội dung của điều

- TPHCM: Bổ sung hành vi xử phạt “Đưa sản phẩm quảng cáo lên màn hình chuyên trang quảng cáo ngoài trời mà không gửi trước sản phẩm quảng cáo đó đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo” vào dự thảo Nghị định. Vì hiện nay, Luật Quảng cáo năm 2012 và dự thảo Nghị định không quy định màn hình chuyên trang quảng cáo ngoài trời phải nộp hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo; nhưng thực tế màn hình quảng cáo ngoài trời chuyển tải rất nhiều thông tin nội dung quảng cáo. Từ đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo mới quản lý được nội dung thông báo sản phẩm quảng cáo trước khi đơn vị thực hiện.


	Tiếp thu nhưng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả, chủ thể phải tự tiêu hủy
Tiếp thu

Tiếp thu

Luật QC không quy định nên không có căn cứ để xây dựng hành vi. Tuy nhiên, có thể thực hiện công tác hậu kiểm nếu quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo có các hành vi vi phạm tại mục 1 Chương II 

	Điều 52. Vi phạm quy định về quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự vượt quá độ ồn cho phép theo quy định;

b) Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự tại trụ sở cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, bệnh viện;

c) Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự trên hệ thống truyền thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị của xã, phường, thị trấn.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo bằng loa phóng thanh và các hình thức tương tự khác gắn trên phương tiện giao thông và các phương tiện di động tại nội thành, nội thị của các thành phố, thị xã.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm a và điểm b khoản 1, khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tháo gỡ quảng cáo đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.
	- Cao Bằng:  Tăng mức phạt của khoản 1 từ 3-5 triệu, khoản 2 từ 5-10 triệu
- Bộ TNMT: rà soát mức phạt của điểm a khoản 1 với mức phạt tiền tại Điều 17 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP

- Yên Bái: Quảng cáo bằng loa tại điểm a và b khoản 1 là đứng yên hay di động, nêu là di động thì không thể đo được, mặt khác quy định như vậy không thể phạt được vì thanh tra Văn hóa, thể thao và du lịch không có trang thiết bị để đo nên bỏ quy định ở Nghị định số 155/2016/NĐ/CP
	Không tiếp thu
Bỏ hành vi này. Điều 17 NĐ 155/2016/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm về độ ồn chia theo mức độ, mức thấp nhất vượt quá nhưng nhỏ hơn 2dBA với mức phạt cảnh cáo, 1-5triệu khi vượt từ 2-5dBA,... 

Bỏ điểm a khoản 1. Còn điểm b có hành vi là phải xử phạt

	Điều 53. Vi phạm quy định về quảng cáo trong chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Treo, đặt, dán, dựng sản phẩm quảng cáo ngang bằng hoặc cao hơn biểu trưng, lô-gô hoặc tên của chương trình văn hóa, thể thao và du lịch;

b) Thể hiện trên sản phẩm quảng cáo với khổ chữ vượt quá một phần hai khổ chữ tên của chương trình văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo trên khu vực sân khấu không bảo đảm mỹ quan và che khuất tầm nhìn của người xem;

b) Quảng cáo trong sân vận động, nhà thi đấu và các địa điểm diễn ra hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mà che khuất Quốc kỳ, Quốc huy, ảnh Lãnh tụ, bảng hướng dẫn chuyên môn;

c) Quảng cáo trong sân vận động, nhà thi đấu gây cản trở hoạt động tập luyện, thi đấu, biểu diễn của vận động viên, việc chỉ đạo của huấn luyện viên và việc thực hiện nhiệm vụ của Ban tổ chức, trọng tài, nhân viên hướng dẫn, nhân viên y tế, người phục vụ.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo mạo danh nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật; quảng cáo không đúng nội dung đã được ghi trong giấy phép biểu diễn;

b) Dùng hình ảnh vận động viên trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự để quảng cáo;

c) Quảng cáo các môn thể thao bị cấm;

d) Quảng cáo các phương pháp huấn luyện bị cấm;

đ) Quảng cáo trái điều lệ, luật thi đấu của từng môn thể thao.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.


	- Cao Bằng: Tăng mức phạt khoản 1 lên thành từ 5-10 triệu
- Bình Thuận: Điểm c khoản 3 cần làm rõ các môn thể thao bị cấm

- Ý kiến của thành viên Tổ biên tập: Đề nghị rà soát điều này quy định theo đúng nội dung tại Điều 35 Luật QC
	Không tiếp thu
Theo quy định của pháp luật thể dục thể thao không thể liệt kê. Hơn nữa những hành vi quy định tại khoản 3 không có căn cứ pháp lý hoặc đã được quy định tại Điều 40 (hành vi tại điểm a khoản 3 trùng với hành vi tại điểm a khoản 5 Điều 40)
Tiếp thu

	Điều 54. Vi phạm quy định về tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo, số lượng người tham gia đoàn người thực hiện quảng cáo; thời gian và lộ trình thực hiện của đoàn người thực hiện quảng cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo của đoàn người thực hiện quảng cáo không đúng với thông báo đã gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


	- Đà Nẵng: Nâng mức phạt tại khoản 1 lên từ 2-5 triệu đồng vì mức phạt chưa tương xứng.
- HHQC Đà Nẵng: Khoản 2 phạt nhẹ hơn  khoản 1 trong khi Điều 50 hành vi quảng cáo không đúng với thông báo phạt nhẹ hơn hành vi không thông báo.
- TP HCM: Bổ sung hành vi xử phạt : “Đoàn người thực hiện quảng cáo mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo chấp thuận sau khi thông báo nội dung quảng cáo

	Tiếp thu sửa lại khoản 1 và 2 phù hợp với các hành vi đã quy định tại Điều 50
Tiếp thu chỉnh sửa 

Tiếp thu bổ sung khoản 1

	Điều 55. Vi phạm quy định về quảng cáo trong băng, đĩa phim, bản ghi âm, ghi hình
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo trong băng, đĩa phim, bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu, bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách mà có thời lượng vượt quá tổng thời lượng nội dung chương trình theo quy định.
	
	

	Điều 56. Vi phạm quy định về biển hiệu
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ quan chủ quản trực tiếp; tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; địa chỉ, điện thoại;

b) Sử dụng biển hiệu có kích thước không đúng theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ tên gọi bằng tiếng Việt trên biển hiệu;

b) Không viết bằng chữ tiếng Việt mà chỉ viết bằng chữ tiếng nước ngoài trên biển hiệu;

c) Thể hiện tên riêng, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ tiếng nước ngoài ở phía trên tên bằng chữ tiếng Việt trên biển hiệu;

d) Thể hiện tên gọi, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ tiếng nước ngoài có khổ chữ quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt trên biển hiệu;

đ) Chiều cao của biển hiệu dọc vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa;

b) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng;

c) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu làm mất mỹ quan.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tháo dỡ biển hiệu đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này.


	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Đề nghị làm rõ hành vi quy định tại khoản 3
- Nghệ an: quảng cáo bằng đèn lồng, hộp tín hiệu mà không có chữ tiếng việt, chữ tiếng nước ngoài to hơn tiếng việt
	Không thể làm rõ hơn, vì dựa trên căn cứ là Luật QC
Nếu là hộp tín hiệu mà không có chữ tiếng việt, chữ tiếng nước ngoài to hơn tiếng việt thì áp dụng quy định tại điểm b khoản 2. Còn dùng đèn lồng để quảng cáo mà không có chữ tiếng việt  hoặc chữ tiếng nước ngoài to hơn tiếng việt áp dụng quy định tại Điều 41 Nghị định này

	Mục 4 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT

	
	

	Điều 57. Vi phạm các quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt
1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.


	- Bộ Y tế: Đề nghị bổ sung hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi quy định tại khoản 1 như sau: "Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp vi phạm 02 lần trở lên trong thời hạn 06 tháng."


	Tiếp thu

	Điều 58. Vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không đọc rõ ràng tên thuốc, tên hoạt chất, chống chỉ định, khuyến cáo đối với đối tượng đặc biệt và khuyến cáo “Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” đối với quảng cáo thuốc trên báo nói, báo hình;

b) Không thể hiện đầy đủ tên thuốc; tên hoạt chất; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và khuyến cáo “Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” đối với quảng cáo thuốc trên phương tiện quảng cáo ngoài trời.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo thuốc không đúng với nội dung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo; quảng cáo thuốc đang trong thời hạn xem xét, giải quyết hồ sơ theo quy định; quảng cáo thuốc theo tài liệu thông tin quảng cáo đã đăng ký hết giá trị;

b) Quảng cáo thuốc chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực;

c) Quảng cáo thuốc có nội dung không phù hợp với giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hoặc tờ Hướng dẫn sử dụng thuốc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chuyên luận về loại thuốc đó đã được ghi trong Dược thư quốc gia hoặc trong các tài liệu về thuốc đã được cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất công nhận;

d) Quảng cáo thuốc thiếu một trong các tài liệu sau: tên thuốc; tên hoạt chất; chỉ định, trừ các chỉ định điều trị bệnh lao, bệnh phong, bệnh lây qua đường tình dục, bệnh ung thư, bệnh khối u, bệnh đái tháo đường hoặc bệnh rối loạn chuyển hóa tương tự, chứng mất ngủ kinh niên và chỉ định mang tính kích dục; chống chỉ định hoặc khuyến cáo cho các đối tượng đặc biệt như người có thai, người đang cho con bú, người già, trẻ em, người mắc bệnh mãn tính; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; khuyến cáo “Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo sản phẩm có nội dung dùng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người đối với sản phảm không phải là thuốc, trừ trang thiết bị y tế;

b) Sử dụng chứng nhận chưa được Bộ Y tế công nhận, sử dụng lợi ích vật chất, lợi dụng danh nghĩa của tổ chức, cá nhân, các loại biểu tượng, hình ảnh, địa vị, uy tín, thư tín, thư cảm ơn để quảng cáo thuốc;

c) Sử dụng kết quả nghiên cứu lâm sàng, kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng, kết quả kiểm nghiệm, kết quả thử tương đương sinh học chưa được Bộ Y tế công nhận để quảng cáo thuốc;

d) Sửa chữa, giả mạo giấy tờ pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

đ) Quảng cáo thuốc sau khi đã có các thay đổi nội dung dẫn đến các trường hợp phải cấp lại giấy xác nhận nhưng không thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính thông tin đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều này;

b) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này.


	- Bộ TTTT: Điểm a khoản 1 dự thảo Nghị định đề nghị sửa đổi, bổ sung thành: “Không ghi đúng quy định hoặc không đọc rõ ràng tên thuốc, tên hoạt chất, chống chỉ định, khuyến cáo đối với đối tượng đặc biệt và khuyến cáo “Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” đối với quảng cáo thuốc trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử”. Lý do: Căn cứ quy định tại khoản 2, 3 Điều 3 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 24/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.
+ Điểm b khoản 2: Đề nghị nâng mức phạt tiền đối với hành vi quy định lên mức 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng vì đây là hành vi rất nghiêm trọng. 
+ Đề nghị bỏ điểm đ khoản 3 vì bản chất hành vi là quảng cáo thuốc nhưng chưa được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được quy định tại khoản 1 Điều 57. 
- Bộ Y tế: + Đề nghị sửa đổi cụm từ “tên hoạt chất” trong các nội dung tại Điều này thành “tên hoạt chất (Trừ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)” vì khác với thuốc hóa dược, công thức thuốc dược liệu và thuốc cổ truyền có nhiều thành phần (thường từ 10 đến 20 thành phần trong công thức), vì vậy việc đọc tên từng thành phần khi quảng cáo là không khả thi trên thực tế. 
+  Đề nghị chuyển nội dung tại điểm a, b khoản 2 sang khoản 3 để tăng tính răn đe và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.


	Tiếp thu, xây dựng lại Điều này theo quy định của Luật QC, Luật dược
Tiếp thu
Tiếp thu
Tiếp thu

Tiếp thu

	Điều 59. Vi phạm các quy định về quảng cáo mỹ phẩm
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy tiếp nhận nhưng khi quảng cáo ở địa phương khác mà không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi quảng cáo biết.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đọc rõ ràng tên mỹ phẩm, tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và các cảnh báo theo quy định khi quảng cáo trên báo nói, báo hình.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 dồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo mỹ phẩm có tác dụng không phù hợp với công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm;

b) Quảng cảo mỹ phẩm khi chưa nộp hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Quảng cáo mỹ phẩm chưa được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hoặc số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hết thời hạn;

d) Quảng cáo mỹ phẩm thiếu một trong các nội dung sau: tên mỹ phẩm; tỉnh năng, công dụng chủ yếu của mỹ phẩm trừ trường họp tính năng, công dụng đã được thể hiện trên tên của sản phẩm; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; các cảnh báo theo quy định.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo mỹ phẩm có tác dụng như thuốc gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính thông tin đối với hành vi quy định tại điểm a và điểm d khoản 3, khoản 4 Điều này;

b) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.


	- Thanh Hóa: điểm a khoản 3 đề nghị bổ sung từ “phiếu” trước từ “công bố”.
- Bộ Y tế: + Đề nghị sửa khoản 2 như sau "2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đọc rõ ràng một trong các thông tin: tên mỹ phẩm, tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và các cảnh báo theo quy định khi quảng cáo trên báo nói, báo hình."

+ Đề nghị bỏ điểm b khoản 3, vì nội dung này đã được quy định tại khoản 1 Điều 57.


	từ công bố được hiểu là một động từ vì vậy công bố những thông tin không nhất thiết phải trên phiếu công bố có thể là công văn,...
Tiếp thu

Tiếp thu

	Điều 60. Vi phạm các quy định về quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đọc rõ ràng nội dung khuyến cáo “Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh” khi quảng cáo thực phẩm chức năng trên báo nói, báo hình.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định;

b) Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm thiếu một trong các nội dung tên thực phẩm, phụ gia thực phẩm, tác dụng chính và phụ đối với thực phẩm chức năng; tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;

c) Quảng cáo trên các thiết bị điện tử tại nơi công cộng; phát tán hoặc thuyết trình tại hội chợ, hội thảo, hội nghị, triển lãm các sản phẩm in, ghi âm, ghi hình, thiết bị lưu chứa dữ liệu giới thiệu sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm không đúng với hồ sơ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm hoặc hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hội chợ, hội thảo, hội nghị, triển lãm có phát tán hoặc thuyết trình các sản phẩm in, ghi âm, ghi hình, thiết bị lưu chứa dữ liệu giới thiệu sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung theo quy định.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo thực phẩm dưới hình thức bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế có nội dung mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh; sử dụng thiết bị, trang phục, tên, hình ảnh, uy tín, thư tín của đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế, thư cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm;

b) Quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh;

c) Quảng cáo thực phẩm chức năng dưới dạng liệt kê công dụng của từng thành phần của sản phẩm.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính thông tin đối với hành vi quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 và khoản 4 Điều này;

b) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 và khoản 4 Điều này;

c) Buộc thu hồi, tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều này.


	- Thanh Hóa: điểm a khoản 4 “Quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh” còn chung chung không thể xác định được phạm vi mức gây hiểu nhầm của người tiêu dùng để chứng minh hành vi vi phạm bị xử lý.
- Cần Thơ: từ tài liệu tại điểm a khoản 2 là tài liệu gì? cần làm rõ hoặc chỉ dẫn cụ thể

- Bộ Công Thương: điểm a khoản 2 điều chỉnh thống nhất với điểm c khoản này: bổ sung từ “hồ sơ” trước từ “tài liệu”

- Bộ TTTT:  + Sử dụng các khái niệm “thực phẩm chức năng”, “sản phẩm”, theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2918 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm có tên gọi là “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe”. Vì vậy, đề nghị cần thống nhất tên gọi trong dự thảo Nghị định. 

+ Theo quy định tại các điểm a, c khoản 3 Điều 27 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm quy định sử dụng khái niệm “Thực phẩm” thay cho “Sản phẩm” và không phải đọc khuyến cáo đối với quảng cáo có thời lượng dưới 15 giây, vì vậy đề nghị sửa lại là “Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không ghi đúng quy định dòng chữ hoặc không đọc hoặc đọc không rõ ràng nội dung khuyến cáo “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh” khi quảng cáo thực phẩm chức năng trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử” 
+ Điểm a khoản 4 dự thảo Nghị định có sử dụng cụm từ “bài viết” của người làm công tác y tế, “thư cảm ơn” của bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm là chưa đầy đủ, bao quát hết hành vi vi phạm, vì vậy đề nghị sửa đổi lại là “Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe dưới hình thức thể hiện ý kiến của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế có nội dung mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh; sử dụng thiết bị, trang phục, tên, hình ảnh, uy tín, thư tín của đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế, ý kiến của bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe”. 

+ Đề nghị bổ sung hành vi quảng cáo thực phẩm nhưng sản phẩm thực phẩm chưa được công bố theo quy định vào Điều 60. 

+ Điểm c khoản 4 đề nghị bỏ vì không có quy định tại Luật quảng cáo, Luật An toàn thực phẩm. 
- Bộ Y tế: + Đề nghị sửa khoản 1 như sau: 

"1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng trên báo nói, báo hình mà không có nội dung khuyến cáo “Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”;

b) Không đọc rõ ràng nội dung khuyến cáo “Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh” khi quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng trên báo nói, báo hình."

b) Đề nghị sửa Điểm c Khoản 2 đề nghị sửa như sau:“Quảng cáo trên các thiết bị điện tử tại nơi công cộng; phát tán hoặc thuyết trình tại hội chợ, hội thảo, hội nghị, triển lãm các sản phẩm in, ghi âm, ghi hình, thiết bị lưu chứa dữ liệu giới thiệu thực phẩm không đúng với hồ sơ công bố hợp quy hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc hồ sơ tự công bố sản phẩm hoặc hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo”.

c) Đề nghị bổ sung điểm d vào Khoản 4 Điều 60 quy định hành vi tại Khoản 3 Điều 23 Nghị định 115/2018/NĐ-CP để tích hợp các hành vi vi phạm trong cùng Nghị định này như sau: “Quảng cáo thực phẩm có nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh”. Đồng thời đề nghị bãi bỏ Khoản 1, Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP.

d) Đề nghị bổ sung Khoản 5 Điều 60 quy định hình thức xử phạt bổ sung và chuyển Khoản 5 của dự thảo thành Khoản 6, cụ thể như sau:

"a) Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 01 đến 03 tháng đối với vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ 02 lần trở lên trong thời hạn 06 tháng”.

b) Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 03 tháng đến 05 tháng; tước quyền sử dụng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo từ 20 tháng đến 24 tháng đối với vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này trong trường hợp vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ 02 lần trở lên trong thời hạn 06 tháng”.


	Quy định lại Điều này theo nội dung Luật QC, Luật ATTP
Tài liệu này quy định cụ thể trong pháp luật về nội dung
Tiếp thu
Tiếp thu một phần đây cũng là ý kiến của Bộ Y tế

Tiếp thu
Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Trường hợp này sẽ phạt theo quy định tại Điều 57 chưa có giấy xác nhận

Tiêp thu
Tiếp thu

	Điều 61. Vi phạm các quy định về quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế có nội dung không phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thiếu một trong các nội dung sau đây:

a) Tên hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế;

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;

c) Tính năng, công dụng;

d) Lời khuyến cáo: “Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” hoặc “Hạn chế phạm vi sử dụng đối với các sản phẩm có sử dụng hóa chất trong Danh mục hạn chế sử dụng”.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo hoặc phát hành quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa có số đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại  các khoản 1, 2 và 3 Điều này.


	- Cần Thơ: điểm c khoản 2 chưa quy định đầy đủ cần bổ sung “và những điều cần lưu ý khi sử dụng và bảo quản hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế” vào sau cụm từ “tính năng, công dụng”.
- Bộ Y tế: + Đề nghị bổ sung hành vi sau đây "Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về quảng cáo đối với hóa chất hoặc chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế không đúng theo nội dung giấy xác nhận quảng cáo do Bộ Y tế cấp".

+  Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 3 thành: “Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo hoặc phát hành quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa có số đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp.”


	không tiếp thu
Tiếp thu bổ sung vào khoản 1

Tiếp thu

	Điều 62. Vi phạm các quy định về quảng cáo trang thiết bị y tế
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo trang thiết bị y tế có nội dung không phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc Giấy phép nhập khẩu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

b) Không thông tin kịp thời tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khách hàng về các cảnh báo liên quan đến sự cố, tác dụng không mong muốn của trang thiết bị y tế.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo không đúng với tính năng, tác dụng của trang thiết bị y tế;

b) Giấu giếm không thông tin kịp thời tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khách hàng về các cảnh báo liên quan đến sự cố, tác dụng không mong muốn của trang thiết bị y tế;

c) Quảng cáo mà thiếu tên, chủng loại, hãng sản xuất, nước sản xuất trang thiết bị y tế hoặc tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm bảo hành sản phẩm.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính thông tin đối với hành vi quy định tại điểm a và điểm c khoản 2 Điều này;

b) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.


	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Đề nghị làm rõ hành vi quy định tại điểm b khoản 2
	Tiếp thu

	Điều 63. Vi phạm các quy định về quảng cáo sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo sữa có nội dung không phù hợp với Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo sữa mà thiếu một trong các nội dung sau đây:

a) Tên sản phẩm;

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo thức ăn bổ sung dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi không bảo đảm yêu cầu sau đây:
a) Phần đầu của quảng cáo phải có nội dung: "Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ";

b) Nội dung quảng cáo phải nêu rõ “Sản phẩm này là thức ăn bổ sung và được ăn thêm cùng với sữa mẹ dùng cho trẻ trên 06 tháng tuổi”.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hình ảnh bào thai hoặc trẻ nhỏ trong quảng cáo sữa dùng cho phụ nữ mang thai.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính thông tin đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

b) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;
c) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.


	- Thanh Hóa: sửa tên điều “quảng cáo sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ” thành quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ”
- Cần Thơ: bổ sung cụm từ “và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ” vào lời dẫn tại khoản 2.

+ Điểm a khoản 2 cũng cần phải bổ sung  cụm từ “sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ” sau cụm từ “ tên sản phẩm”

+ Bổ sung điểm c khoản 2 như sau: “Tác dụng và những điều cần lưu ý khi sử dụng và bảo quản sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ”.
- HHQCVN: Điều chỉnh tiêu đề cho phù hợp với nội dung “sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ”

- Bộ Y tế: + Đề nghị sửa khoản 1 như sau:

"1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo sữa có nội dung không phù hợp với Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc hồ sơ tự công bố sản phẩm hoặc hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo".
+ Tại khoản 4 đề nghị cân nhắc bỏ hành vi “sử dụng hình ảnh bào thai hoặc trẻ nhỏ trong quảng cáo sữa dùng cho phụ nữ mang thai” vì nội dung này đã được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 39.


	Không tiếp thu vì pháp luật về quảng cáo và quảng cáo sữa, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ không quy định.
Tiếp thu.

Tiếp thu

Tiếp thu

Tiếp thu



	Điều 64. Vi phạm các quy định về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo việc chẩn đoán giới tính thai nhi, mang thai hộ;

b) Quảng cáo, môi giới việc mua, bán bộ phận cơ thể người.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng hoặc quá phạm vi chuyên môn được ghi trong Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.


	Bộ Y tế: + Đề nghị sửa điểm a khoản 2 như sau “Quảng cáo việc chẩn đoán, lựa chọn giới tính phôi, thai nhi”.

+ Đề nghị sửa khoản 3 như sau: "Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh".
+ Đề nghị bổ sung Hình thức xử phạt bổ sung:

- Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

- Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này.


	Tiếp thu
Tiếp thu
Tiếp thu
Tiếp thu nhưng chỉ tước tại khoản 2 còn khoản 3 chưa có giấy phép thì không thể tước

	
	
	

	Điều 65. Vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật không đúng với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật;

b) Quảng cáo sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật không phù hợp với Giấy phép kiểm dịch thực vật.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật không có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam; 

b) Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật thiếu một trong các nội dung sau: tên sản phẩm; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, tính năng, tác dụng và những điều cần lưu ý khi sử dụng, bảo quản. 

3. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính thông tin đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.”


	
	

	Điều 66. Vi phạm quy định về quảng cáo thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, giống thủy sản
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo thuốc thú y không đúng nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc quảng cáo thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, giống thủy sản không đúng thông tin đã công bố theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo thuốc thú y có trong Danh mục thuốc thú y, Danh mục chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, Danh mục thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cấm sử dụng tại Việt Nam.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính thông tin đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.


	- Cần Thơ: bổ sung cụm từ “thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y” vào khoản 1.
	Không tiếp thu

	Điều 67. Vi phạm quy định về quảng cáo phân bón 

1. Phạt  tiền  từ 10.000.000  đồng  đến  15.000.000  đồng  đối  với  hành  vi quảng cáo phân bón không đúng với nội dung ghi trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo phân bón mà thiếu một trong các nội dung sau đây:

a) Tên phân bón;

b) Xuất xứ, nguyên liệu trong chế biến;

c) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.0000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo phân bón chưa có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính thông tin đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

b) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại các khoản1, 2 và 3 Điều này.


	
	

	Điều 68. Vi phạm quy định về quảng cáo thức ăn chăn nuôi
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo sai sự thật về bản chất, công dụng, chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của thức ăn chăn nuôi.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo thức ăn chăn nuôi không có trong Danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc không có văn bản xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi theo quy định.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo thức ăn chăn nuôi có chứa chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính thông tin đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.


	
	

	Điều 69. Vi phạm các quy định về quảng cáo giống cây trồng
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính khi chưa tự công bố lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa có Quyết định công nhận lưu hành. 
b) Nội dung quảng cáo giống cây trồng không đúng với nội dung trong Quyết định công nhận lưu hành, Quyết định công nhận lưu hành đặc cách, bản công bố các thông tin về giống cây trồng tự công bố lưu hành.
c) Quảng cáo giống cây trồng nhập khẩu với mục đích triển lãm, hội chợ không đúng theo nội dung giấy phép nhập khẩu giống cây trồng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp. 

d) Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh của tổ chức, cá nhân kinh doanh giống về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, thời hạn bảo hành của giống cây trồng.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính không có Quyết định công nhận lưu hành hoặc Quyết định công nhận lưu hành đặc cách hoặc không có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam hoặc Quyết định công nhận giống cây trồng mới.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.


	- Bộ NNPTNT: Đề nghị sửa như sau:

Điều 69. Vi phạm các quy định về quảng cáo giống cây trồng
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính khi chưa tự công bố lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa có Quyết định công nhận lưu hành hoặc chưa có Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng; 
b) Quảng cáo giống cây trồng nhập khẩu với mục đích triển lãm, hội chợ không đúng theo nội dung giấy phép nhập khẩu giống cây trồngđã được cơ quan có thẩm quyền cấp;
c) Quảng cáo giống cây trồng không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh của tổ chức, cá nhân kinh doanh giống (số lượng, chất lượng, giá bán), nội dung ghi trên nhãn, nhãn hiệu.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính không có Quyết định công nhận lưu hành hoặc không có Quyết định công nhận lưu hành đặc cách hoặc không có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam hoặc Quyết định công nhận giống cây trồng mới;

b) Quảng cáo giống cây trồng không có một trong các nội dung: tên giống cây trồng; xuất xứ giống cây trồng; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa giống ra thị trường;
c) Nội dung quảng cáo giống cây trồng không đúng với nội dung trong Quyết định công nhận lưu hành, Quyết định công nhận lưu hành đặc cách, bản công bố các thông tin về giống cây trồng tự công bố lưu hành.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính thông tin đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.


	Tiếp thu

	Điều 70. Vi phạm các quy định về quảng cáo giống vật nuôi
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo giống vật nuôi không có trong Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh hoặc chưa được công nhận chính thức.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo giống vật nuôi không có một trong các nội dung: Tên giống vật nuôi; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa giống vật nuôi ra thị trường.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.


	
	

	Chương IV
THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ QUẢNG CÁO

	
	

	Điều 71. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định từ Điều 72 đến Điều 79 Nghị định này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Trưởng đoàn kiểm tra, công chức được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh về văn hóa và quảng cáo có quyền lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ huy tàu bay, trưởng tàu, thuyền trưởng đang thi hành nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn được giao thuộc lĩnh vực văn hóa và quảng cáo có quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm xảy ra trên tàu bay, tàu biển và phương tiện thủy nội địa.


	- Bộ Công an: bổ sung người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân đang thi hành công vụ, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo được quyền lập biên bản.
- Thanh tra Bộ: bỏ chức danh trưởng đoàn kiểm tra tại khoản 2
	Tiếp thu
Tiếp thu

	Điều 72. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 4 Nghị định này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.


	
	

	Điều 73. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thanh tra

1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 4 Nghị định này. 

2. Chánh Thanh tra cấp sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở; Chánh Thanh tra Cục Hàng không, Chánh Thanh tra Cục Hàng hải, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật, thú y, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, thủy lợi, đê điều, lâm nghiệp, phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm Tần số khu vực có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá; phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.  

3. Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền:

 a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 35.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá; phạt tiền đến 70.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

4. Chánh Thanh tra cấp bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục trưởng Tổng cục  Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Thú y, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Cục trưởng Cục Viễn thông, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục trưởng Cục Báo chí, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.


	- HHQCVN: Bổ sung Cục trưởng Cục quản lý chất lượng Nông, lâm sản vào khoản 4. 
- Bộ NNPTNT: Bổ sung chức danh “Tổng cục trưởng Tổng cục thủy sản” vào khoản 4

- Bộ TNMT: khoản 4 đề nghị quy định theo hướng Tổng cục trưởng Tổng cục đất đai chỉ xử phạt đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 6 Điều 23. Lược bỏ thẩm quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường
	Tiếp thu
Tiếp thu

Tiếp thu

	Điều 74. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân
 Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả của Công an nhân dân thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật Xử lý vi phạm hành chính.


	- Hải Phòng, HHQCVN, Bộ Tư pháp: Đề nghị quy định cụ thể thẩm quyền xử phạt của các chức danh trong lực lượng Công an nhân dân
- Bộ Công an: quy định cụ thể điều này 
	Tiếp thu
Tiếp thu

	
	
	

	Điều 75. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng

1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng.

3. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 1, 3, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Điều 4 Nghị định này.

4. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;
c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 1, 3, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Điều 4 Nghị định này.
	- Bộ Quốc phòng: + Khoản 3 bỏ cụm từ “chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng”, hiên nay không còn tiểu khu biên phòng, thay thế “Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng” thành “ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng”.

+ Khoản 4 thay “Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng” bằng “Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng”

+ Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn” vào điểm d khoản 3 và điểm d khoản 4 để tương thích với quy định tại khoản 4 Điều 4 và Điều 40. 
	Tiếp thu
Tiếp thu

Theo quy định tại điểm d khoản 3 và điểm đ khoản 4 Điều 40 Luật XLVPHC thì các chức danh này không được quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tại điểm e khoản 1 Điều 28 Luật XLVPHC, vì vậy không tiếp thu.

	Điều 76. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển

1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 1.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;
2. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;
3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 1, 3, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Điều 4 Nghị định này.

5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 1, 3, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Điều 4 Nghị định này.

6. Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 1, 3, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Điều 4 Nghị định này. 

7. Tư lệnh Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 1, 3, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Điều 4 Nghị định này. 


	
	

	Điều 77. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan 

1. Công chức Hải quan đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng.

3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Đội trưởng Đội thủ tục Hải quan, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 1, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Điều 4 Nghị định này. 

4. Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 3, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Điều 4 Nghị định này.  

5. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Điều 4 Nghị định này.  


	Bộ Tài chính:  Đề nghị rà soát lược bỏ những biện pháp khắc phụ hậu quả quy định tại điều này vì cơ quan Hải quan trên thực tế không thể áp dụng được như các biện pháp quy định tại các khoản 1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 Điều 4 dự thảo Nghị định
	Rà soát để quy định cụ thể từng chức danh  

	Điều 78. Thẩm quyền của Quản lý thị trường
1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

2. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Điều 4 Nghị định này.

3. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Điều 4 Nghị định này.

4. Tổng cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Điều 4 Nghị định này.


	- Sóc Trăng, Bộ Công Thương:  bổ sung thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện của đội trưởng đội quản lý thị trường, cục trưởng và Tổng cục trưởng tổng cục quản lý thị trường
- Bộ Công Thương: Lược bỏ thẩm quyền của Quản lý thị trường đối với việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 8 và 18 Điều 4. 
	Tiếp thu
Theo quy định tại Điều 45 Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết của Quốc hội thì từ Đội trưởng đội quản lý thị trường trở lên đều có thẩm quyền áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do Chính phủ quy định tại các Nghị định xử phạt. Tại dự thảo Nghị định này đã phân định cụ thể Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt tại những hành vi nào theo chức năng và nhiệm vụ được giao. 


	Điều 79. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Quản lý thị trường và Thanh tra

1. Những người có thẩm quyền xử phạt của Bộ đội biên phòng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 23; Điều 39; các điểm a, b và c khoản 2, các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 40; điểm a và điểm b khoản 1 Điều 41; Điều 42; Điều 43; Điều 51; điểm d khoản 2 Điều 58; điểm d khoản 3 Điều 59; điểm a khoản 2 Điều 62; khoản 2 Điều 67; khoản 1 Điều 68; điểm d khoản 1 Điều 69 và  khoản 2 Điều 70 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 75 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

2. Những người có thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 23; Điều 39; các điểm a, b và c khoản 2, các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 40; điểm a và điểm b khoản 1 Điều 41; Điều 42; Điều 43; Điều 51; điểm d khoản 2 Điều 58; điểm d khoản 3 Điều 59; điểm a khoản 2 Điều 62; khoản 2 Điều 67; khoản 1 Điều 68; điểm d khoản 1 Điều 69 và  khoản 2 Điều 70 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 76 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Những người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Hải quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 23; Điều 39; các điểm a, b và c khoản 2, các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 40; điểm a và điểm b khoản 1 Điều 41; Điều 42; Điều 43; Điều 51; điểm d khoản 2 Điều 58; điểm d khoản 3 Điều 59; điểm a khoản 2 Điều 62; khoản 2 Điều 67; khoản 1 Điều 68; điểm d khoản 1 Điều 69 và  khoản 2 Điều 70 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 77 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Những người có thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại các điều 7, 8, khoản 4 và khoản 5 Điều 9; điểm a và điểm c khoản 1, các  khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 37; khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 19; điểm d khoản 6 Điều 23; Điều 39; điểm a khoản 3, điểm b khoản 4, các điểm a, b và c khoản 5 Điều 40; điểm a và điểm b khoản 1 Điều 41; Điều 42; Điều 43;  các điều 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 và 70 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 78 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

5. Những người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này như sau: 

a) Những người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Văn hóa và Thể thao có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II và Chương III Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 73 Nghị định này;

b) Những người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 5 Điều 8;  Mục 1, Mục 2 và Mục 4 Chương III Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 73 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

c) Những người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Y tế có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại các điều 42, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 và 64 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 73 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

d) Những người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi quảng cáo trên bảng, băng - rôn không tuân theo quy định về khu vực đê điều tại điểm c khoản 3 Điều 50; hành vi quy định tại các điều 65, 66, 67, 68, 69 và 70 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 73 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

đ) Những người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Xây dựng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều 22; hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cây xanh nơi công cộng tại khoản 1 Điều 40; các khoản 5, 6 và 7 Điều 50 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 73 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

e) Những người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Giao thông vận tải có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 37; điểm b khoản 2 Điều 40; điểm d khoản 2 Điều 42; hành vi quảng cáo trên bảng, băng - rôn không tuân theo quy định về khu vực hành lang an toàn giao thông; che khuất đèn tín hiệu giao thông; chăng ngang đường giao thông quy định tại điểm c khoản 3 Điều 50; Điều 51; khoản 2 Điều 52 và điểm b khoản 3 Điều 56 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 73 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

g) Những người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 49 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 73 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

h) Những người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 6 Điều 23; điểm a khoản 1 Điều 52 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 81 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.


	- Phú Yên: 
+ Xem xét thẩm quyền của thanh tra xây dựng được phạt quy định tại điểm đ khoản 5 có sự nhầm lẫn vì khoản 3 Điều 22 là điều thuộc về thẩm quyền của thanh tra Văn hóa. Tương tự thanh tra giao thông tại điểm e khoản 5, Thanh tra Lao động - Thương binh và xã hội tại điểm g khoản 5.
+ Kiến nghị bổ sung những điểm, khoản sau vào thẩm quyền xử phạt của Thanh tra LĐTBXH: điểm c khoản 4 Điều 40, khoản 1 Điều 42, điểm a, b, c, đ, e,h khoản 2 Điều 42.
- Thượng tá Nguyễn Thị Quế Thu: Bổ sung phân định thẩm quyền của Công an nhân dân để bảo đảm thực thi Nghị định.
- Đồng Nai: Rà soát để thanh tra chuyên ngành khác xử phạt theo Nghị định chuyên ngành, còn việc quy định tại Dự thảo Nghị định này cũng chỉ chung chung, khó xử phạt.

- Bộ Quốc phòng: + Bổ sung thẩm quyền của Bộ đội biên phòng tại khoản 1 xử phạt các Điều 13,14 và điểm a khoản 1 Điều 15, điểm a khoản 1 Điều 16, điểm d khoản 2 Điều 18, khoản 1 và điểm a khoản 4 Điều 23, điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 27, Điều 28, Điều 36, vì thực tế BĐBP thường gặp những hành vi này diễn ra trên địa bàn tuần tra. Việc bổ sung thẩm quyền xử phạt cho cảnh sát biển là phù hợp, hạn chế tình trạng bỏ lọt, sót hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

+ Bổ sung thẩm quyền của Cảnh sát biển tại khoản 2 xử phạt các Điều 13,14 và khoản 3, 4 và các điểm a, b, c, đ, e khoản 5 các khoản 6, 7, 8, 9 Điều 15; điểm b, c khoản 2 Điều 17, khoản 1, 2 Điều 19; điểm b khoản 3, khoản 5  Điều 22,  khoản 1, 2, diểm a khoản 3, khoản 4, 5, điểm a khoản 6 Điều 23, các điều 27, 28, 36 và 38. Thực tế Cảnh sát biển thường gặp những hành vi này diễn ra trên địa bàn tuần tra. Việc bổ sung thẩm quyền xử phạt cho cảnh sát biển là phù hợp, hạn chế tình trạng bỏ lọt, sót hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

- Bộ NNPTNT: Bổ sung thẩm quyền cho Thanh tra nông nghiệp xử phạt các hành vi quy định tại điểm a khoản 2, khoản 5 Điều 40; Điều 41, khoản 2 Điều 54, Điều 56

- Bộ Công Thương: Đề nghị điều chỉnh khoản 4 như sau: “.... Điều 7, khoản 4 và khoản 5 Điều 9; Điều 11; điểm a khoản 1, các  khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 12; Điều 13; Điều 14; điểm e khoản 3 Điều 17; các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 18; khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 19; điểm d và điểm đ khoản 6 Điều 23; các khoản 3, 6 và 7 Điều 24; Điều 37; Điều 39; điểm a khoản 2, điểm a khoản 3, điểm b khoản 4 và khoản 5 Điều 40; điểm a và điểm b khoản 1 Điều 41; Điều 42; Điều 43;  khoản 1 và khaonr 2 Điều 56; các điều 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 và 70 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 78 
- Bộ Công an: Bổ sung một khoản phân định thẩm quyền cho Công an nhân dân.

- Thành viên Tổ biên tập: Thêm một khoản quy định phân định thẩm quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

- Bộ Tài chính: Đề nghị rà soát các điều khoản và quy định trực tiếp tại các Điều từ 72 đến 78 để bảo đảm quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt theo ngành, lĩnh vực.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: đề nghị làm rõ thanh tra chuyên ngành, Dự thảo chỉ đề cập đến Thanh tra nói chung

- Bộ Y tế: Về phân định thẩm quyền: Đề nghị cân nhắc bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra ngành y tế đối với các hành vi vi phạm hành chính về quảng cáo.
- Bộ Tư pháp: đề nghị phân định thẩm quyền đến từng chức danh có thẩm quyền xử phạt. Đồng thời bổ sung cả lực lượng xử phạt là công an nhân dân và chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp
	Tiếp thu chỉnh sửa thành điểm d khoản 5 Điều 20 và Điều 36, Điều 38 Dự thảo.
Tiếp thu theo ý kiến Bộ LĐTBXH 
Tiếp thu

Dự thảo Nghị định quy định đã đủ cụ thể để thanh tra các ngành xử phạt khi phát hiện hành vi vi phạm. Dự thảo đã quy định thẩm quyền của lực lượng thanh tra chuyên ngành khác đối với từng hành vi cụ thể. 

Tiếp thu

Tiếp thu

Tiếp thu

Tiếp thu

Tiếp thu

Tiếp thu

Các Điều từ 72 đến 78 quy định về thẩm quyền xử phạt của các lực lượng. Điều 79 phân định thẩm quyền của các lực lượng
Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra chứ không phải Thanh tra chuyên ngành. Thanh tra chuyên ngành là một trong những nhiệm vụ của Thanh tra. Do vậy, làm rõ thanh tra chuyên ngành không phải là nội dung quy định tại Nghị định này. 

Tiếp thu

Tiếp thu

	Điều 80. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01tháng 01 năm 2021.

2. Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; Điều 2 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; Nghị định số 88/CP của Chính phủ ngày 14 tháng 12 năm 1995 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội và Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa-thông tin hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thì hành.

	
	

	Điều 81. Quy định chuyển tiếp
1. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo xảy ra trước khi Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm.
2. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

	- Bộ Ngoại giao:  cần xác định rõ thế nào là có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm tại khoản 1, quy định như vậy dễ gây tranh cãi và khó thực thi, nếu không quy định hồi tố , các vi phạm xảy ra trước khi văn bản luật mới có hiệu lực thì xử lý theo các văn bản còn hiệu lực tại thời điểm vi phạm.
	 Về nguyên tắc hành vi xảy ra thời điểm nào thì áp dụng pháp luật tại thời điểm đó, tuy nhiên tại thời điểm Nghị định này có hiệu lực phát hiện hành vi vi phạm đang còn trong thời hiệu xử lý vi phạm hành chính (hoặc những hành vi đang xem xét, giải quyết) thì có thể áp dụng quy phạm pháp luật của Nghị định 158 hoặc Nghị định này nếu quy phạm nào có lợi hơn cho tổ chức, cá nhân vi phạm.

	Điều 82. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành 

1. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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